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LỜI CẢM ƠN

Bản báo cáo nghiên cứu đề xuất cơ chế xã làm chủ đầu tư trong chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) được thực hiện do nhóm nghiên cứu bao gồm các đại diện của Vụ Chính sách Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc và các chuyên gia tư vấn của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế gồm các ông Bernard Wyler (Cố vấn quản lý chương trình) và ông Ngô Huy Liêm (chuyên gia tư vấn UNDP) cũng tham gia hỗ trợ việc chuẩn bị báo cáo. Văn phòng Dự án VIE 02/001 tại UỶ ban Dân tộc đã cung cấp về tài chính và kỹ thuật cho nghiên cứu này.

Để hoàn thành báo cáo này, nhóm tư vấn đã tiến hành nghiên cứu nhiều tài liệu đánh giá các khía cạnh khác nhau của chương trình trong năm 2006, kết hợp với nghiên cứu thực địa. Tổng số 243 người bao gồm cán bộ và nhân dân ở các cấp từ tỉnh tới thôn bản đã tham gia các họat động tham vấn khác nhau. Các chuyến đi làm việc thực địa đã dược tiến hành tại 4 xã của huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai và huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên. Đại diện của hơn 50 xã trong 2 tỉnh này đã được tham vấn dưới các hình thức khác nhau như hội thảo, phỏng vấn, trả lời vào phiếu lấy ý kiến. 

Nhóm nghiên cứu chân thành biết ơn sự hợp tác và hỗ trợ của chính quyền, Ban Chỉ đạo chương trình 135 giai đoạn II ở hai huyện và hai tỉnh; chính quyền và các ngành, đoàn thể ở các xã trong hai tỉnh Gia Lai và Điện Biên đã tích cực tham gia vào các họat động tham vấn. Nhóm nghiên cứu đặc biệt biết ơn Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc ở hai tỉnh Gia Lai và Điện Biên, các Phòng Dân tộc ở 2 huyện Chư Păh và Điện Biên Đông và đặc biệt là các ông Triệu Tài Lâm, TS. Tạ Đình Chính đã nhiệt tình tham gia tổ chức có hiệu quả cho nhóm tư vấn làm việc thực địa trong hoàn cảnh cuối năm các địa phương đều khó khăn về thời gian và nhân sự. 

Bản thảo lần thứ nhất của báo cáo được trình bày trong cuộc hội thảo tổ chức ở cấp trung ương trước đại diện một số cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, đại diện UNDP và các nhà tài trợ, các NGO quốc tế. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp các ý kiến xây dựng quý báu, nhằm hoàn thiện cho bản báo cáo này của các vị đại biểu. 

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của UNDP Hà Nội và Ban Quản lý Dự án VIE/02/001 trung ương đối với việc hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính. Cảm ơn các cán bộ, nhân viên của Văn phòng Dự án VIE/02/001 đã cung cấp các tài liệu, báo cáo đánh giá về nhiều mặt của chương trình 135 thời gian qua và hỗ trợ tích cực về công tác hậu cần để nhóm tư vấn có thể thực hiện các chuyến đi thực địa đảm bảo kế hoạch.

Bản báo cáo này chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Nhóm tư vấn đại diện cho đoàn nghiên cứu soạn thảo báo cáo sẵn sàng đón nhận và cảm ơn những ý kiến góp ý của các cố vấn, chuyên gia, cán bộ quản lý ở các cấp để hoàn chỉnh bản báo cáo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ sau:

Đào Huy Khuê: daokhuevdt2005@yahoo.com
Đặng Minh Ngọc: dmngoc@gmail.com
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Quyết định

SEDEMA
Chương trình phát triển kinh tế xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn ở vùng núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TP
Trưởng phòng
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Trung tâm cụm xã

UBND


Ủy ban nhân dân
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Ủy ban Dân tộc

UNDP
Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc

XD
Xây dựng
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Xây dựng cơ bản
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Xóa đói giảm nghèo
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TÓM TẮT

1. Môi trường thuận lợi và những yếu tố có thể hỗ trợ xã làm chủ đầu tư

Đã có môi trường pháp lý thuận lợi cho việc phân cấp phân quyền quản lý cho xã.

Khi trao quyền cho xã làm chủ đầu tư, các cấp tỉnh và huyện đã có rất nhiều hỗ trợ quan trọng để giúp xã.

Các nguyên tắc và cơ chế vận hành của CT 135 đã được đánh giá là khá đầy đủ, rõ ràng, dễ thực hiện. Cơ chế quản lý, điều hành của CT 135 thực hiện theo cơ chế đặc biệt, phù hợp với khả năng cán bộ và đồng bào các dân tộc ở những xã ĐBKK. 

Vốn của chương trình trong GĐ II được cung cấp từ nhiều nguồn và có mức đầu tư lớn hơn so với GĐ I. 

Xã đã tích lũy được một số kinh nghiệm làm chủ đầu tư. Trình độ, năng lực của cán bộ cấp xã và cộng đồng đã được nâng lên thông qua việc tham dự nhiều khóa tập huấn của CT 135 và các chương trình, dự án khác trên địa bàn. 

2. Những yếu tố có thể hạn chế các xã trở thành chủ đầu tư

Quản lý đầu tư phân cấp đối với cấp xã ở nước ta vẫn đang còn trong giai đoạn ban đầu, có tính chất thí điểm. Một số xã đã tham gia làm chủ đầu tư nhưng thực chất chỉ là hình thức, mọi công việc vẫn do cấp huyện nắm giữ.

Một số địa phương, một số cán bộ cấp trên chưa tin tưởng vào khả năng của xã, chưa muốn phân cấp cho xã làm chủ đầu tư.

Cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn có năng lực hoặc trình độ, năng lực của cán bộ cấp xã chưa đủ điều kiện để quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện dự án, chưa nắm vững các trình tự, thủ tục cần phải làm của chủ đầu tư, nhất là chủ dự án và kế toán. Cán bộ xã thường không ổn định.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong một số xã còn yếu kém và mang tình hình thức. Đặc thù của các công trình CSHT ở những xã ĐBKK thường nhỏ, phân tán, khó khăn cho việc lấy ý kiến người dân trong suốt quá trình thực hiện.

Các cộng đồng cô lập với nhau về mặt địa lý và đôi khi khác biệt nhiều về mặt văn hoá. Trình độ học vấn, khả năng đọc viết và làm tính cơ bản còn thấp cũng như rào cản về ngôn ngữ đã tạo khó khăn cho sự tham gia của cộng đồng vào thực hiện dự án. 

3. Những công trình, dự án xã có thể làm chủ đầu tư

Đa số ý kiến tham vấn đều cho rằng xã có thể làm chủ đầu tư các dự án PTSX và dự án xây dựng CSHT quy mô nhỏ như quy định của Thông tư liên tịch số 676. Trong các tiểu dự án có một số ý kiến cho rằng xã không thể làm chủ đầu tư mà giao cho huyện hoặc tỉnh. Dường như cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp xã ở tỉnh Điện Biên thiếu tự tin hơn đối việc xã làm chủ đầu tư so với cán bộ ở Gia Lai. 

4. Lộ trình xã làm chủ đầu tư

Khung lộ trình cho xã làm chủ đầu tư hàng năm là cần thiết, tuy nhiên tỷ lệ % bao nhiêu hàng năm thì trung ương chỉ nên định hướng, cần giao cho tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể địa phương để xác định. Có tỉnh không chắc chắn rằng tất cả các xã thuộc chương trình có thể làm chủ đầu tư xây dựng CSHT vào năm 2010. Để xây dựng lộ trình phân cấp cho xã, theo ý kiến của các tỉnh, cần theo một quy trình: 

- UBND các xã tự xây dựng lộ trình hàng năm của mình một cách hợp lý dựa trên cơ sở khả năng và bối cảnh của xã và báo cáo cho cấp huyện tổng hợp, xem xét.

- Cấp huyện, cụ thể là Phòng Dân tộc huyện tổng hợp từ các xã của chương trình và kết hợp với điều kiện của huyện, xây dựng lộ trình cho huyện và báo cáo lên tỉnh.

- Cấp tỉnh, cụ thể là Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp danh sách của các huyện có xã trong chương trình kết hợp với các điều kiện của tỉnh, xây dựng lộ trình cho tỉnh và báo cáo lên UBDT. Mục tiêu phấn đấu là làm sao đến năm 2010, tất cả các xã trong chương trình đầu có thể làm chủ đầu tư các dự án về phát triển CSHT và dự án PTSX. 

Cấp tỉnh có thể tham khảo cách phân loại xã thành 3 nhóm như đề xuất của “Đánh giá dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) và dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc (NMPRP)” có sự cải tiến cho phù hợp đặc điểm các xã của chương trình theo bảng dưới đây:

Các chỉ số về năng lực và xép loại xã


Xã loại 1
Xã loại 2
Xã loại 3


1. Xã chưa từng có kinh nghiệm về quản lý các dự án đầu tư;

2. Kế tóan xã ít được đào tạo và thiếu kinh nghiệm;

3. Ban giám sát xã đã được thành lập, nhưng chưa được đào tạo cơ bản;

4. Các cán bộ chuyên môn của xã chưa từng có kinh nghiệm  trong vấn đề mua sắm, thiết kế và các kỹ năng về xây dựng;
1. Xã đã từng có một số kinh nghiệm về quản lý các dự án đầu tư;

2. Kế toán xã đã được đào tạo và/hoặc có một vài năm kinh nghiệm;

3. Ban giám sát xã đã được đào tạo cơ bản;

4. Các cán bộ chuyên môn của xã đã được đào tạo về mua sắm, thiết kế và các kỹ năng về xây dựng khác.
1. Xã có kinh nghiệm tốt trong quản lý các dự án đầu tư;

2. Kế toán xã có bằng  trung cấp và có kinh nghiệm;

3. Ban giám sát xã được đào tạo nâng cao về các kỹ năng giám sát kỹ thuật;

4. Các cán bộ chuyên môn của xã có kinh nghiệm thực tiễn và có đủ năng lực trong quản lý.  

Loại hình và mức độ của hoạt động đồng tư

1. DA phát triển sản xuất
Xã hoặc huyện làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư

2. DA phát triển CSHT (qui mô nhỏ, thiết kế, xây dựng và O&M đơn giản)
Xã hoặc huyện làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư

Phương thức  đấu thầu
Hợp đồng có sự tham gia của người dân – đối với các công trình nhỏ do địa phương quản lý và xây dựng 100%

DA phát triển CSHT (Thiết kế kỹ thuật, xây dựng và O&M thấp)
Huyện làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư

Phương thức  đấu thầu
Các hợp đồng có sự tham gia của cộng đồng khác hoặc đấu thầu cạnh tranh có giới hạn /Qui trình các công trình nhỏ (với 3 báo giá)

DA phát triển CSHT (Thiết kế kỹ thuật, xây dựng và O&M trung bình)
Huyện làm chủ đầu tư
Huyện làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư

5. Các biện pháp chủ yếu để xây dựng năng lực cần thiết cho xã làm chủ đầu tư nên bao gồm:

· Có lộ trình cho sự phân cấp cho xã, kết hợp với tăng cường năng lực và nâng cao tính tự tin cho cán bộ xã. Phân cấp cho xã từng bước những tiểu dự án có quy mô nhỏ, quy trình thủ tục đơn giản, mức vốn đầu tư nhỏ đến các tiểu dự án có quy mô lớn hơn, quy trình thủ tục phức tạp hơn và mức vốn cao dần.

· Bộ máy Ban QLDA xã và Ban Giám sát xã phải được xây dựng và họat động có hiệu quả. Các tổ chức này bao gồm đại diện lãnh đạo xã và đại diện của thôn bản, có cả nam giới và phụ nữ và các nhóm người nghèo. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này phải được quy định rõ ràng, bao gồm cả vai trò phối hợp và lồng ghép các nguồn lực từ các dự án và chương trình khác nhau.   

· Có kế hoạch toàn diện và hệ thống để đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức xã, thôn. Đào tạo theo hai hình thức “cơ bản” và “chuyên sâu” cho những thành viên trong Ban QLDA và Ban Giám sát xã trong suốt thời gian của Chương trình.

· Củng cố năng lực cho các cơ quan liên quan ở cấp huyện và tỉnh để hỗ trợ cấp xã làm chủ đầu tư. Những cơ quan  tham gia Ban chỉ đạo CT 135 của tỉnh và huyện cũng cần được tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo chương trình. 

6. Bộ tiêu chí xác định xã làm chủ đầu tư

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của xã làm chủ đầu tư bao gồm 5 tiêu chí, bao gồm năng lực của các cá nhân lãnh đạo, của cộng đồng, của hệ thống chính trị và mức độ chịu trách nhiệm về tài chính. Qua tham vấn ở 243 cán bộ các cấp ở hai tỉnh, các tiêu chí này đã được đa số cán bộ chấp nhận.

Bảng 1. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực làm chủ đầu tư của cấp xã

TT
Các tiêu chí

1
Năng lực cán bộ

1.1
Trình độ học vấn, chuyên môn và chính trị


- Chủ dự án:


+ CT UBND


+ PCT UBND phụ trách kinh tế


+ Học vấn ít nhất tốt nghiệp THCS;


+ Sơ cấp chính trị trở lên


- Kế toán: 


+ ít nhất trung cấp


+ hoặc sơ cấp nhưng có kinh nghiệm


- CB chuyên môn: địa chính-xây dựng; giao thông thủy lợi 


+ ít nhất trung cấp


+ hoặc sơ cấp nhưng có kinh nghiệm


- CB chuyên môn: khuyến nông xã, thôn.


+ ít nhất THCS


+ Đã được đào tạo về chuyên môn ít nhất 3 tháng


- Trưởng thôn: 


+ Tối thiểu biết đọc và viết;


+ Có khả năng vận động, tổ chức quần chúng;


- CB Ban GS xã: 


+ CT HĐND; Trưởng/phó các đoàn thể, tổ chức xã hội.


+ Học vấn ít nhất tốt nghiệp THCS;

1.2
Kiến thức về quản lý, tổ chức triển khai dự án, giám sát hoặc chuyên môn liên quan: 


- CB BQLDA xã đã được tập huấn trong GĐ 1 hoặc từ các DA, CT khác trên địa bàn.


- CB BGS xã đã được tập huấn trong GĐ 1 hoặc từ các DA, CT khác trên địa bàn.

1.3
Phẩm chất cán bộ: 


- CB BQLDA xã có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; trung thực trong công tác.


- CB BGS xã có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; trung thực trong công tác.

2
Sự tham gia của người dân: 

Xã tự đánh giá và được huyện đánh giá loại khá trở lên về thực hiện quy định “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.

3
Kinh nghiệm làm CĐT: 

- Xã đã từng làm CĐT trong GĐ 1 CT 135 hoặc xã có kinh nghiệm làm CĐT các DA khác trên địa bàn 

4
Mức độ chịu trách nhiệm về tài chính:


- <500 triệu đồng đối với một tiểu DA XD CSHT


- <120 triệu đối với một tiểu DA PTSX

5
Hệ thống chính trị mạnh

7. Vai trò của cấp tỉnh và huyện trong việc hỗ trợ quá trình xã làm chủ đầu tư

Cấp tỉnh:

UBND tỉnh phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn diện và nhất quán làm điều kiện tiên quyết cho sự thành công của quá trình phân cấp, trên cơ sở đó phân cấp một cách toàn diện, song song với tăng cường năng lực thể chế. 

UBND tỉnh có văn bản phân công các ngành ở tỉnh phụ trách, giúp đỡ các huyện và trực tiếp tới các xã thực hiện CT 135 và XĐGN; tùy theo điều kiện có thể ban hành quyết định và quy chế tăng cường có thời hạn cho cán bộ tỉnh, huyện về hỗ trợ xã thực hiện CT 135. 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền tạo điều kiện để HĐND, MTTQ và cơ quan đoàn thể các cấp, cộng đồng tham gia giám sát và phối hợp giám sát thực hiện chương trình. 

Dành một tỷ lệ thích đáng trong nguồn vốn đầu tư để đào tạo và tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý dự án cấp xã, đồng thời hỗ trợ cho các dịch vụ tư vấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã. 

UBND tỉnh thành lập một tổ công tác liên ngành để hỗ trợ cho các xã làm chủ đầu tư.

Có cơ chế khuyến khích các xã làm tốt vai trò chủ đầu tư bằng các hình thức khen thưởng, động viên tinh thần và vật chất cho xã và những cá nhân có thành tích; thậm chí có thể  bố trí cho xã được tiếp tục làm chủ đầu tư các công trình có mức vốn lớn hơn. 

Đối với những xã đã được làm chủ đầu tư nhưng kết quả công việc chưa tốt không phải do các nguyên nhân khách quan, có thể không giao làm chủ đầu tư các dự án của năm tới hoặc chỉ giao các dự án có mức vốn thấp hơn.

Cấp huyện:

UBND huyện triển khai nhanh chóng các quy định của tỉnh có liên quan đến việc làm chủ đầu tư của xã.

UBND huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình. 

UBND huyện cử cán bộ, hoặc các nhóm hỗ trợ kỹ thuật, tình nguyện viên cộng đồng, v.v. trợ giúp kỹ thuật đầy đủ cho cấp xã thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư (bởi vì đây là vấn đề mới với xã) hoặc xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án. 

Cán bộ cấp huyện cần phải có những cách thức làm việc mới và luồng thông tin giữa cấp xã và huyện cũng như sự phối hợp chiều ngang giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện cần phải được cải thiện hơn. 

Để giải quyết khó khăn về rào cản ngôn ngữ ở các xã có nhiều đồng bào dân tộc, những cán bộ huyện tham gia hỗ trợ xã cần được học tiếng dân tộc, đồng thời tăng cường công tác BTVH, xóa mù cho cán bộ và nhân dân địa phương. 

8. Các bước thực hiện kế hoạch tổng thể hỗ trợ xã làm chủ đầu tư

Bước 1- Điều tra tình hình xã làm chủ đầu tư

· DEMA và DoHA ở cấp tỉnh chấp nhận mẫu tự đánh giá của quốc gia đối với các điều kiện của địa phương ở trong các xã, ví dụ các cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc  mù chữ

· DEMA của tỉnh tổ chức tuyên truyền các qui định và thông tin liên quan tới hệ thống tự đánh giá. DoHA có danh sách các công chức, viên chức chịu trách nhiệm về chương trình 135. 

· DEMA của tỉnh xây dựng các hoạt động và kế hoạch hành động đối với việc thực hiện hệ thống tự đánh giá

· Lực lượng cán bộ hỗ trợ gặp cán bộ xã để mô tả về hệ thống đánh giá và việc ứng dụng chúng.

· Lực lượng cán bộ hỗ trợ kiểm tra mẫu đánh giá để đảm bảo rằng mẫu đó là thiết thực.

· Mẫu tự đánh giá được phân phát đến tất cả các xã, chủ tịch UBND xã hoàn thành mẫu tự đánh giá và gửi chúng cho nhóm cán bộ hỗ trợ huyện

· Thành viên của nhóm cán bộ hỗ trợ sẽ đi tới từng thôn để cung cấp phản hồi về việc tự đánh giá của xã và kiểm tra năng lực để đảm bảo rằng mức đầu tư tài chính mà chủ tịch UBND xã đưa ra phù hợp với năng lực hiện hành.

· Thành viên của tổ công tác liên ngành hỗ trợ chủ tịch UBND xã xem xét lại hệ thống tự đánh giá nếu cần thiết.

Bước 2 – Xây dựng kế hoạch hành động cho xã làm chủ đầu tư

· Tổ công tác liên ngành của huyện chuẩn bị một báo cáo từ phiếu tự đánh giá của xã và trình lên UBND tỉnh và xã.

· Phản hồi từ cấp tỉnh và các xã về kết quả của các phiếu tự đánh giá sẽ được chuyển lại cho tổ công tác liên ngành.

· Tổ công tác liên ngành chuẩn bị một danh sách các dự án của nhà tài trợ và của chính phủ và tiến hành đào tạo về quản lý lập kế hoạch cho từng xã.

· Tổ công tác liên ngành chuẩn bị một kế hoạch hành động trong đó đưa ra các ưu tiên trong việc xây dựng năng lực và phát triển kinh nghiệm. Các xã sẽ chịu trách nhiệm tài chính ở các mức khác nhau (ví dụ: 20 triệu; 50 triệu; 100 triệu; v.v.). Các xã ở cùng mức chịu trách nhiệm về tài chính sẽ cùng tham gia một khóa học.

· Tổ công tác liên ngành xây dựng nội dung của hệ thống đào tạo và đề xuất lên các ban ngành của huyện và của tỉnh hoặc tới nhà tài trợ/tổ chức phi chính phủ quốc tế để tiến hành đào tạo.

Bước 3- Thực hiện kế hoạch hành động cho xã làm chủ đầu tư

· Tổ công tác liên ngành quyết định nội dung để tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “thực tế” có chất lượng cho các cán bộ xã khi có nhu cầu phát sinh, như là ký kết hợp đồng, đấu thầu, lập kế hoạch, dự thảo ngân sách và các cơ chế đóng góp của địa phương. Khóa đào tạo sẽ được tổ chức phù hợp với qui trình của dự án và điều kiện của địa phương như tránh tổ chức vào thời vụ, v.v.

· Tổ công tác liên ngành sẽ sắp xếp khóa học với các tổ chức như Trường Chính trị của tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; các tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoặc Quốc tế.

· Các cán bộ xã có thể yêu cầu Tổ công tác liên ngành cung cấp thông tin và hỗ trợ sau đào tạo.

· Cán bộ xã sẽ cung cấp thông tin phản hồi về hiệu quả của khóa đào tạo và cách cải thiện nó.

· Tổ công tác liên ngành sẽ tới từng xã để đánh giá chất lượng sau đào tạo

Bước 4- Tự đánh giá đối với việc xã làm chủ đầu tư

· Cứ sáu tháng một lần chủ tịch UBND xã hoàn thành bản tự đánh giá và trình lên tổ công tác liên ngành

· Tổ công tác liên ngành đánh giá sự phát triển kinh nghiệm và năng lực của từng xã và đề xuất những thay đổi về mức độ chịu trách nhiệm tài chính của từng xã lên UBND huyện.

· UBND huyện báo cáo những đề xuất với Thường trực Ban chỉ đạo CT 135 tỉnh (Ban Dân tộc tỉnh); ban này đánh giá các báo cáo của huyện và tham mưu cho UBND tỉnh.

· UBND tỉnh phê duyệt báo cáo và đưa ra những quyết định đối với mức độ chịu trách nhiệm về tài chính cho các xã.

9. Những nguyên tắc hướng dẫn về thể chế, lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện, giám sát, quản lý đối với xã làm chủ đầu tư trong CT 135 giai đoạn II

Cơ cấu tổ chức:

UBND huyện quyết định thành lập Ban QLDA do đề nghị của UBND xã bao gồm các thành viên cố định: Lãnh đạo UBND xã làm trưởng ban, kế toán, các cán bộ chuyên môn của xã (giao thông – thủy lợi, cán bộ địa chính  - xây dựng, văn phòng, v.v.) phụ trách theo dõi từng dự án; thành viên khác theo nhiệm kỳ gồm trưởng thôn bản có công trình và đại diện đơn vị, người hưởng lợi. Ban QLDA có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại KBNN huyện và sử dụng con dấu của xã để giao dịch); có nhiệm vụ quản lý chung các dự án, chính sách được UBND huyện giao. Ban Giám sát xã cần phải có đầy đủ các thành phần hơn, nhất là thành phần ở thôn, và phải có người dân tham gia. Trong cả hai ban này cần có tỷ lệ phụ nữ phù hợp, đảm bảo cho phụ nữ được tham gia vào mọi công việc của dự án. Ban giám sát có nhiệm vụ giám sát toàn bộ các giai đoạn của dự án, nghiệm thu công trình và thanh quyết toán công trình.

Lập kế hoạch

Các nguyên tắc về lập kế hoạch đã được quy định trong Thông tư 676/2006/TTLT: từ quý  2 hàng năm, UBND xã thông báo và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội để lựa chọn danh mục, quy mô công trình trong quy hoạch theo thứ tự ưu tiên đưa vào kế hoạch thực hiện năm sau, tổng hợp thông qua HĐND xã để báo cáo UBND huyện tổng hợp trình UBND tỉnh. Các địa phương cần phát triển những cách làm sáng tạo, những sáng kiến hay để đảm bảo cho công tác chuẩn bị của dự án được thực hiện đúng thời gian quy định.

Khảo sát, thiết kế

Trong trường hợp Ban QLDA xã chưa có đủ năng lực thiết kế thì phải thuê nhà thầu tư vấn thiết kế; nếu không có tư vấn theo yêu cầu, UBND huyện cử cán bộ có năng lực đáp ứng giúp Ban QLDA thực hiện. Theo quy định, UBND xã lựa chọn đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ năng lực thực hiện, thông qua HĐND xã trình UBND huyện phê duyệt. Ban QLDA cần chuẩn bị chu đáo việc biên soạn Điều khoản giao việc cho công tác khảo sát, thiết kế và sau đó là thực hiện nghiệm thu tài liệu khảo sát, thiết kế. Thực hiện Nghị định 209 về quản lý chất lượng công trình, bắt buộc đối với hồ sơ thiết kế là phải có hướng dẫn về vận hành, bảo trì; đơn vị thiết kế phải thực hiện giám sát tác giả.

Các công trình CSHT quy mô nhỏ ở xã, thôn bản theo quy định không phải lập dự án đầu tư mà chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và phải hoàn thành đầu tư dứt điểm không quá 2 năm; những công trình có mức vốn dưới 500 triệu thì báo cáo kinh tế ký thuật đơn giản hơn. 

Thực hiện, thi công

Cấp xã được khuyến khích hình thức đấu thầu với tất cả các họat động xây dựng. Tuy nhiên, theo quy định, các trường hợp gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá trị dưới 1 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển;  gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng, v.v. được áp dụng hình thức chỉ định thầu (nếu cần thiết có thể đấu thầu). Xã làm chủ đầu tư cần thực hiện đúng quy định chọn nhà thầu xây lắp là doanh nghiệp, phải công khai thông tin công trình và điều kiện tuyển chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư cho nhà thầu trước 10 ngày và phải có ít nhất 3 nhà thầu tham gia tuyển chọn. 

Thực hiện nguyên tắc xã có công trình, dân có việc làm để tăng thêm thu nhập cho người dân và tạo điều kiện để họ được tham gia vào thi công dưới hai hình thức có trả công và không trả công. 

Giám sát

Theo quy định, việc giám sát họat động xây dựng gồm có giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công các công trình (gồm giám sát của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, giám sát tác giả) và giám sát của ban giám sát xã. Xã làm chủ đầu tư tuân thủ quy định về giám sát theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, có thể chọn một đơn vị tư vấn giám sát có đủ năng lực giám sát thi công, hoặc tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chi phí giám sát đã được quyết định trong Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 7/5/2006. Giám sát cộng đồng được thực hiện trong cả 2 dự án xây dựng CSHT và PTSX của chương trình. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về cơ chế giám sát đầu tư cộng đồng, tạo cơ sở pháp lý cho người dân tham gia họat động giám sát. 

Nghiệm thu, bàn giao công trình

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình đã hoàn thành với đủ các thành phần như quy định của Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT. Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư là cấp xã phải bàn giao công trình cho thôn bản, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo trì và phải bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho thôn bản. Các tài liệu bàn giao phải đầy đủ, kịp thời, trong đó: (i) phải thể hiện giá trị công trình để người hưởng lợi hiểu được giá trị tài sản mà họ được đầu tư, từ đó góp phần nâng cao ý thức làm chủ của họ; (ii) phải có bản vẽ hoàn công để làm căn cứ thiết lập biện pháp sửa chữa khi cần thiết; (iii) phải có tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành, bảo trì, để đơn vị quản lý công trình thực hiện.  

Quản lý, vận hành và bảo trì công trình

Xã làm chủ đầu tư xây dựng công trình CSHT thì công tác vận hành, bảo trì sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo một số nguyên tắc và biện pháp sau:

(i) Để chấn chỉnh công tác quản lý, cần thiết tiến hành các hoạt động: Công tác vận hành bảo trì phải được quan tâm ngay từ đầu có sự tham gia của người dân. Xã ban hành quyết định thành lập Tổ/Ban/Nhóm quản lý công trình, trong đó thành viên phải do cộng đồng người hưởng lợi đề xuất; mỗi công trình hoặc mỗi loại công trình đều cần có Tổ/Ban/Nhóm quản lý cụ thể. Xã chỉ đạo các thôn bản họp dân để xây dựng quy chế/nội quy quản lý công trình, có sự tham khảo các bản quy chế/nội quy mẫu; sau đó xã ban hành quyết định phê duyệt các bản quy chế/nội quy này để bảo đảm tính pháp lý. Tập huấn cho các trưởng thôn và các tổ trưởng tổ quản lý về phương pháp xây dựng quy chế/nội quy, cách tổ chức thực thi quy chế/nội quy.

(ii) Việc tạo nguồn kinh phí cho bảo trì công trình cần được quan tâm đúng mức, nhất là đối với đường giao thông nông thôn và những xã đặc biệt nghèo. Để giảm bớt khối lượng và chi phí bảo trì, trước hết công trình phải đảm bảo chất lượng và các tài liệu phải được bàn giao kịp thời, đầy đủ cho người quản lý sử dụng. Chủ đầu tư phải lựa chọn các nhà thầu (khảo sát - thiết kế; thi công xây lắp; tư vấn giám sát) có năng lực thực sự; yêu cầu tư vấn thiết kế hoàn chỉnh việc hướng dẫn vận hành và bảo trì trong thuyết minh dự án.

(iii) Việc giáo dục ý thức làm chủ của người hưởng lợi đối với các công trình được đầu tư tại địa phương sẽ có tác dụng tốt, lâu dài và trực tiếp đến độ bền vững của công trình. Các cấp chính quyền, đoàn thể đều cần có sự tham gia vào việc này. Cấp uỷ đảng và các đoàn thể của xã, thôn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục người dân để họ hiểu được giá trị công trình đã được Nhà nước đầu tư, từ đó nâng cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia đóng góp vào công việc vận hành bảo trì. Tổ chức tập huấn về vận hành, bảo trì một cách hệ thống cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ này và cho cả cộng đồng. Tài liệu giảng dạy phải đơn giản và phù hợp với người dân.

PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1. BỐI CẢNH

Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2006, bao gồm bốn hợp phần. Ủy ban Dân tộc đang điều phối việc xây dựng một số công cụ quản lý và công cụ pháp lý để có thể hướng dẫn cho việc thực hiện CT 135 giai đoạn II. UNDP thông qua dự án VIE/02/001
, đang làm việc với các nhà tài trợ để cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan Chính phủ của Việt Nam trong việc dự thảo, tư vấn và hoàn thành các công cụ quản lý khác nhau. 

Theo các kết quả nghiên cứu đánh giá, CT 135 giai đoạn I (1998-2005) được coi là chương trình (CT) xóa đói giảm nghèo (XĐGN) thành công nhất của Việt Nam,…phân cấp mạnh và đơn giản hoá thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bộc lộ một số mặt hạn chế là: Phân cấp chưa mạnh, chưa rõ ràng, không dứt khoát, muốn giữ quyền phân bổ vốn, ngại phân cấp, ngại công khai, giảm ảnh hưởng vai trò của ủy ban nhân dân (UBND) xã và biến cấp xã trở thành thụ động trong quá trình thực hiện CT
. Một số địa phương còn nặng tư tưởng bao cấp, ôm đồm, chậm phân cấp, sau 7 năm thực hiện mới có 28 tỉnh phân cấp cho 442 xã làm chủ đầu tư, bằng 18%
. Rõ ràng, trong giai đoạn I, số lượng các xã làm chủ đầu tư còn rất hạn chế và nguyên nhân dẫn đến điều này đã được nhiều công trình nghiên cứu đi sâu tìm hiểu. 

Vấn đề phân cấp quản lý nhà nước đã được tiếp tục đẩy mạnh từ sau Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ. Sau đó, việc “tăng cường phân cấp cho các cấp cơ sở” lại tiếp tục được nêu thành nguyên tắc trong Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt CT Phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010. Điều đó đặt ra yêu cầu cần xác định những tiêu chí nào để xã có thể làm chủ đầu tư và chính quyền cùng các cơ quan chức năng ở các cấp phải hỗ trợ thế nào để xã làm chủ đầu tư có hiệu quả.  

Theo công việc của nhóm tư vấn do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ, một số vấn đề liên quan tới xã làm chủ đầu tư của CT 135 GĐ I đã được tiến hành nghiên cứu. Các tư vấn đã tiến hành đi nghiên cứu điền dã ở hai tỉnh và xác định được các mẫu xã làm chủ đầu tư và mức độ đầu tư tài chính khác nhau với sự tham dự ở các mức khác nhau và năng lực khác nhau. Những tư vấn này thấy rằng tất cả các xã được mang tên là chủ đầu tư lập luận rằng sự khác biệt lớn nhất giữa các xã là năng lực của họ để quản lý các mức đầu tư khác nhau. Họ đưa ra một hệ thống tự đánh giá của UBND, mà theo đó thì họ có thể tăng mức làm chủ về tài chính và trách nhiệm với sự hỗ trợ cho việc xây dựng năng lực. UBND huyện và UBND tỉnh cần tạo ra một môi trường thuận lợi cho hệ thống này. Một đánh giá của các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ trong các xã 135 thấy rằng ít nhất là 50% xã thuộc CT 135 có hoạt động của các tổ chức NGO quốc tế và phần lớn các xã này đang làm chủ đầu tư. Trong “Lộ trình” cho CT 135 của UBDT đã đưa ra các mục tiêu hàng năm cho các xã làm chủ đầu tư với một mục tiêu cuối cùng là 100% xã được làm chủ đầu tư vào năm 2010 (kêt luận của CT). Vì thế UBDT phải cung cấp cho chính quyền địa phương một hướng dẫn làm thế nào để xác định được xã làm chủ đầu tư và làm thế nào để hỗ trợ quá trình này.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng thể

Cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật để UBDT xây dựng các hướng dẫn cho chính quyền địa phương biết cách xác định được các xã làm chủ đầu tư trong CT 135 giai đoạn II dựa vào bộ tiêu chí đánh giá năng lực làm chủ đầu tư và làm thế nào để hỗ trợ quá trình này theo một lộ trình cần thiết nhằm đạt được 100% số xã trong CT làm chủ đầu tư vào năm 2010. 

Mục tiêu cụ thể

1) Tiến hành một đánh giá để xác định các vấn đề sau: 

a) Mô tả một môi trường thuận lợi để xã làm chủ đầu tư; những yếu tố và những điều kiện nào trong môi trường đó có thể hỗ trợ hoặc hạn chế các xã trở thành chủ đầu tư.

b) Quá trình đưa ra một quyết định cho xã làm chủ đầu tư.

c) Mô tả và cách hiểu ý nghĩa của các cụm từ "chủ đầu tư" và “xã làm chủ đầu tư”. Xác định các lĩnh vực, loại hình công trình, dự án đầu tư trong CT 135 giai đoạn II theo quan điểm hiện hành.

d) Bình luận từ phía chính quyền địa phương về việc làm thế nào để thúc đẩy các xã làm chủ đầu tư - từ chính bản thân các xã và ở cấp cao hơn.

2) Xây dựng một kế hoạch tổng thể để hỗ trợ cho việc xác định xã làm chủ đầu tư và phân cấp quyền làm chủ đầu tư tới xã, bao gồm:

a) Khái niệm và xác định tiêu chí xã làm chủ đầu tư trong CT 135 giai đoạn II.

b) Mô tả các đặc điểm, các thuộc tính và năng lực cần thiết đối với một xã có thể làm “chủ đầu tư” và môi trường thuận lợi cho việc làm chủ đầu tư như là các yếu tố tích cực để hỗ trợ xã làm chủ đầu tư

c) Đề xuất một bộ tiêu chí đánh giá năng lực làm chủ đầu tư của cấp xã với các loại công trình, dự án của CT 135 giai đoạn II. Bộ tiêu chí xã làm chủ đầu tư phải đảm bảo cơ sở khoa học và tính thực tiễn để các xã có năng lực đáp ứng đủ hoặc cao hơn bộ tiêu chí đó phải thực sự có khả năng làm chủ dầu tư một cách hiệu quả, hạn chế tối đa các rủi ro do năng lực cấp xã trong quá trình đầu tư

d) Mô tả quá trình làm thế nào để có thể sử dụng bộ tiêu chí được đề xuất để xác định được các xã có đủ năng lực làm chủ đầu tư. Làm thế nào để quá trình xét tiêu chuẩn xã làm chủ đầu tư được công bằng và không bị can thiệp và tất cả các xã đều có quyền bình đẳng trong quá trình xét duyệt. Cần có các cơ chế giám sát gì để đảm bảo rằng qúa trình này được thực hiện đúng?

đ) Khuyến nghị các biện pháp xây dựng năng lực cần thiết để hỗ trợ các xã chưa đủ năng lực theo bộ tiêu chí xã làm chủ đầu tư, nâng cao năng lực để có thể đáp ứng các tiêu chí để làm chủ đầu tư; hỗ trợ các xã được chọn làm chủ đầu tư quản lý có hiệu quả nguồn vốn.

e) Các mối quan hệ thể chế để quản lý và điều phối kế hoạch tổng thể. Vai trò của từng cấp chính quyền trong cơ cấu quản lý CT 135 để hỗ trợ quá trình phân cấp xã làm chủ đầu tư theo tiêu chí được xây dựng.

g) Mô tả các bước thực hiện kế hoạch tổng thể, trong đó bao gồm thời gian, cách tiến hành ở các tỉnh, xây dựng năng lực, xây dựng tài liệu, v.v.

h) Làm thế nào để giám sát và đánh giá được quá trình này, trong đó bao gồm cả việc thu thập thông tin cơ sở và mối liên hệ với hệ thống MIS.

3) Chuẩn bị một qui trình thực hiện cho chính quyền địa phương bao gồm:

a) Làm thế nào để sử dụng bộ tiêu chí xã làm chủ đầu tư để đánh giá được việc các xã có đủ năng lực làm chủ đầu tư?

b) Làm thế nào để hỗ trợ các xã (giám sát và hỗ trợ kỹ thuật) tự đánh giá năng lực làm chủ đầu tư theo tiêu chí ?

c) Với các xã đủ năng lực làm chủ đầu tư theo bộ tiêu chí: làm thế nào để hỗ trợ họ quản lý đầu tư hiệu quả?  

d) Với các xã chưa đủ năng lực làm chủ đầu tư theo tiêu chí; làm thế nào để hỗ trợ họ nâng cao năng lực đáp ứng bộ tiêu chí để trở thành chủ đầu tư?

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

a) Đi thực địa các tỉnh: Điện Biên (Tây Bắc) và Gia Lai (Tây Nguyên). Mỗi tỉnh sẽ chọn có chủ định 2 xã để khảo sát (trong đó có 1 xã thực hiện tốt việc làm chủ đầu tư; 1 xã chưa làm chủ đầu tư hoặc làm chủ đầu tư chưa tốt trong CT 135 giai đoạn I).

- Sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu đối với các cán bộ lãnh đạo trong Ban Chỉ đạo CT 135 ở tỉnh và huyện; các cán bộ lãnh đạo UBND và HĐND xã (xem phụ lục 1 và phụ lục 2).

- Hội thảo nhỏ ở cả 3 cấp từ tỉnh xuống xã với thành phần bao gồm các thành viên Ban Chỉ đạo CT 135 ở tỉnh và huyện; cán bộ lãnh đạo đảng, UBND, HĐND, các ngành và các đoàn thể ở cấp xã, thôn bản (xem phụ lục 1 và phụ lục 2).

- Lấy ý kiến vào phiếu in sẵn đối với các đối tượng tham gia tham vấn.

b) Đọc, phân tích, tổng hợp các tài liệu thứ cấp có liên quan.

c) Tổ chức hội thảo tư vấn với UBDT và các cơ quan có liên quan để trình bày kết quả nghiên cứu. Dựa trên kết quả hội thảo để hoàn chỉnh kế hoạch tổng thể cuối cùng.

Nhóm nghiên cứu:

TS. Trần Văn Thuật, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

TS. Đào Huy Khuê, Viện Dân tộc học.

Đặng Minh Ngọc, Viện Dân tộc học.

TS. Nguyễn Duy Thiệu, Viện Đông Nam Á.

Hà Việt Quân, Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

4. CẤU TRÚC BÁO CÁO

Bản báo cáo bao gồm 2 nội dung chính: báo cáo tóm tắt và báo cáo chi tiết. Báo cáo chi tiết được chia làm 4 phần; ngoài ra còn có mục Tài liệu tham khảo và Phụ lục. 

Phần 1. Mở đầu bao gồm bối cảnh của đề tài nghiên cứu, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, cũng như những hạn chế của nghiên cứu.

Phần 2: Nêu lên những yếu tố môi trường thuận lợi cho xã làm chủ đầu tư, đồng thời với những yếu tố hạn chế cho việc làm chủ đầu tư ở cấp xã; sự thúc đẩy xã làm chủ đầu tư và quá trình đưa ra một quyết định cho xã làm chủ đầu tư ra sao; các loại hình dự án và loại công trình xã có thể làm chủ đầu tư.

Phần 3: Nêu ra bộ tiêu chí đánh giá năng lực của xã làm chủ đầu tư; cách sử dụng bộ tiêu chí; sự hỗ trợ những xã chưa đủ điều kiện làm chủ đầu tư; các bước thực hiện kế hoạch tổng thể hỗ trợ xã làm chủ đầu tư; các nguyên tắc hướng dẫn về thể chế, lập kế hoạch, thiết kế, giám sát, v.v. đối với xã làm chủ đầu tư. 

Phần 4: Khuyến nghị 

5. NHỮNG HẠN CHẾ

CT 135 bao phủ đa số các tỉnh trong toàn quốc, nhưng các nghiên cứu về xã làm chủ đầu tư mới được tiến hành trên một số ít tỉnh (kể cả từ các chương trình, dự án khác nhưng trên cùng một đối tượng xã). Do nhóm tư vấn chưa có điều kiện tham vấn rộng rãi tất cả các tỉnh, các vùng nên trong báo cáo có thể còn thiếu các thông tin chi tiết ở các địa phương khác nhau và chưa phản ánh hết thực trạng cũng như mong muốn của tất cả các vùng, miền. Điều đó tuy không ảnh hưởng lớn tới chất lượng của báo cáo, nhưng phần nào có thể làm hạn chế tới những nhận định của nhóm tư vấn.

PHẦN 2. MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI ĐỂ XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ, SỰ THÚC ĐẨY VÀ QÚA TRÌNH ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CHO XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

2.1. CÁCH HIỂU Ý NGHĨA CÁC CỤM TỪ “CHỦ ĐẦU TƯ” VÀ “XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ”

2.1.1. Cán bộ cấp xã hiểu về ý nghĩa của các cụm từ “chủ đầu tư” và “xã làm chủ đầu tư” như thế nào

Cán bộ cấp xã ở các địa bàn nhóm tư vấn đến khảo sát thuộc tỉnh Gia Lai và Điện Biên nhìn chung chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ ý nghĩa cụm từ “chủ đầu tư” và “xã làm chủ đầu tư”. Mặc dù đã được nghe nói tới các cụm từ này nhưng họ hiểu rất mơ hồ về nội hàm của chúng; họ không nắm được các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư được quy định trong các văn bản pháp quy. Tuy nhiên, ở một số xã, cán bộ đã nhận thức được rằng nếu dự án do xã làm chủ đầu tư thì việc tổ chức, triển khai thực hiện dự án sẽ thuận lợi hơn, công trình sẽ được người dân tham gia thi công, sử dụng và duy tu, bảo dưỡng tốt hơn, v.v.
[image: image1]
Kết quả khảo sát trong nghiên cứu này cũng tương đồng như trong khảo sát ở hai tỉnh Sóc Trăng và Lào Cai do nhóm nghiên cứu thực hiện đầu năm 2006.

2.1.2. Các lĩnh vực, loại hình dự án đầu tư có thể phân cấp cho xã làm chủ đầu tư trong CT 135 giai đoạn II

Tại hai tỉnh Gia Lai và Điện Biên, cán bộ ở các cấp được tham vấn về việc xã có khả năng làm chủ đầu tư các lĩnh vực, loại hình dự án nào trong CT 135 GĐ II. Tổng số 243 cán bộ các cấp bao gồm 21 cán bộ cấp tỉnh, 21 cán bộ cấp huyện và 201 cán bộ cấp xã, trong đó số cán bộ cấp xã chiếm đông nhất (82,7%).

Bảng 1. Số lượng cán bộ được tham vấn ở các cấp

TT
Thành phần cán bộ
Gia Lai
Điện Biên
Tổng số

1
Cấp tỉnh
13
8
21

2
Cấp huyện
11
10
21

3
Cấp xã và thôn bản
78
123
201


Tổng số
102
141
243

Thuận lợi cơ bản trong các cuộc tham vấn là: (i) các thành phần được tham vấn đều đã và đang học tập về nội dung chương trình 135 GĐ II, cơ chế vận hành, quản lý chương trình, v.v; họ đã nắm được sự phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các lĩnh vực, loại hình dự án đầu tư trong CT 135 giai đoạn II, các Thông tư 676/2006/TTLT ngày 8/8/2006 của Liên ngành, thông tư 01/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng và các văn bản liên quan khác; họ cũng nắm được nguyên tắc chỉ đạo tăng cường phân cấp cho cơ sở trong quyết định 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/1/2006 của Thủ tướng chính phủ. (ii) thành phần cán bộ cấp xã chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người được tham vấn (hơn 82%).

Trên cơ sở bám sát các nội dung quy định của Thông tư 676 về xây dựng các công trình CSHT có thể phân cấp cho xã làm chủ đầu tư, những người được tham vấn đã dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của họ để có một cái nhìn khái quát xem cấp xã có thể làm chủ đầu tư được các lĩnh vực, loại hình dự án nào trong CT và những công trình nào cần giao cho huyện làm chủ đầu tư. 

Bảng 2. Các lĩnh vực, loại hình dự án có thể phân cấp cho xã làm chủ đầu tư

TT
Lĩnh vực, loại hình công trình, dự án (theo quy định tại Thông tư 676)
Chủ đầu tư là ai? (%)



Gia Lai

(n=102)
Điện Biên

(n=141)
Chung

(n=243)



X
H
T
X
H
T
X
H
T

I
DA Hỗ trợ PTSX










1
Hõ trợ các họat động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư
88,2
9,8
2.0
51,1
14,2
34,7
66,7
12,3
21,0

2
Hỗ trợ XD, phổ biến và nhân rộng mô hình sản xuất: 
93,1
4,9
2,0
63,1
7,1
29,8
75,7
6,2
18,4

3
Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi (cho hộ nghèo)
89,2
8,8
2,0
51,1
42,5
6,4
67,1
28,4
4,5

4
Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc, công cụ chế biến sau thu hoạch
78,4
9,8
11,8
50,4
49,6
0
62,1
32,9
5,0

II
DA Phát triển CSHT thiết yếu










1
Đường giao thông đến thôn bản thi công bằng phương pháp thủ công
98,0
2,0
0
85,8
14,2
0
90,9
9,1
0

2
CT thủy lợi: chủ yếu là đào đắp kênh mương
96,1
3,9
0
78,0
22,0
0
85,6
14,4
0

3
Lớp tiểu học, lớp mẫu giáo, mầm non thôn bản
90,2
5,9
3,9
54,6
42,6
2,8
69,5
27,2
3,3

4
Nhà sinh họat  cộng đồng
97,1
2,9
0
73,0
21,3
5,7
83,1
13,6
3,3

5
CT cấp nước sinh họat cho thôn bản
78,4
19,6
2,0
55,3
42,5
2,2
65,0
32,9
2,1

6
Các CT XD CSHT ở thôn bản ĐBKK của xã KV 2
92,1
5,9
2,0
55,3
42,6
2,1
70,8
27,2
2,0

7
Các CT XD CSHT khác trong quy định của TT 676 (vốn <300 triệu)
80,4
14,7
4,9
66,7
19,1
14,2
72,4
17,3
10,3

III
DA đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng


100


100


100

IV
Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật


100


100


100

Trong 4 nhiệm vụ được quy định trong Quyết định số 07/2006/TTg ngày 10/1/2006 và được cụ thể hóa thành các dự án, chính sách trong Thông tư 676/2006/TTLT ngày  8/8/2006, theo ý kiến tham vấn ở hai tỉnh được khảo sát, cấp xã chỉ có thể làm chủ đầu tư một số tiểu dự án trong hai dự án là DA phát triển sản xuất và DA phát triển CSHT thiết yếu. DA đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng; Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật; cấp xã không thể làm chủ đầu tư và ý kiến chung là nên giao cho cấp tỉnh làm chủ đầu tư.

Đối với dự án phát triển sản xuất:

Theo báo cáo đánh giá của Bùi Thị Minh Tâm (7/2005), trước năm 2001, dự án PTSX được thực hiện bằng lồng ghép với các chương trình, dự án khác. Từ năm 2001, Chính phủ đã bố trí kinh phí riêng cho dự án với kế hoạch 50 tỷ đồng, bình quân mỗi xã 21,5 triệu đồng, nhưng các địa phương vẫn khó khăn trong việc thực hiện. Năm 2002, nguồn vốn kế hoạch là 50 tỷ đồng song chưa thực hiện mà chuyển tiếp sang năm sau. Dự án này hỗ trợ giống cây giống con có năng suất cao chất lượng tốt, có giá trị hàng hoá cao; hỗ trợ phân bón; tiến bộ kỹ thuật; tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ nghèo qua các mô hình sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; hỗ trợ máy móc chế biến nông lâm sản, bảo quản chất lượng sản phẩm, v.v. Do các địa phương nói chung đều triển khai chậm hợp phần này nên kết quả đầu ra chưa đáng kể. Thêm vào đó, nguồn số liệu thống kê về kết quả đầu ra trực tiếp của dự án này còn rất hạn chế. Trong 7 năm thực hiện CT 135 GĐ I mới có 50% số xã tiếp thu khoa học kỹ thuật sản xuất từ CT. Chưa có việc phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các tiểu dự án của hợp phần PTSX.

Vào CT 135 GĐ II, dự án PTSX được chú ý hơn, đứng vào vị trí số một trong 4 hợp phần của CT (trong GĐ I, PTSX đứng ở vị trí số ba trong 4 hợp phần) với số vốn bình quân  120 triệu đồng/xã/năm. Dự án này có 4 nội dung họat động. Ngày 16/6/2006, Bộ NN&PTNT có công văn số 1473/BNN-HTX tạm thời hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ PTSX trên địa bàn các xã thuộc CT 135 năm 2006, trong khi chờ đợi Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ PTSX và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc CT 135 GĐ 2006 - 2010. Công văn số 1473/BNN-HTX của Bộ NN&PTNT dù chỉ là hướng dẫn tạm thời nhưng cũng đã nêu trong quy định chung: “Tăng cường phân cấp quản lý cho huyện, xã tổ chức thực hiện trên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở”; dự thảo lần thứ 6 Thông tư của Bộ NN&PTNT cũng nêu trong phần quy định chung: “Tăng cường phân cấp cho xã làm chủ dự án trên cơ sở đào tạo, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ cấp cơ sở. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo giúp các xã quản lý, tổ chức thực hiện dự án”. 

Kết quả tham vấn như sau: Tỷ lệ người được tham vấn đồng ý xã làm chủ đầu tư 4 tiểu dự án thuộc dự án PTSX nhìn chung đều chiếm hơn 60% số người tham gia vào quá trình tham vấn. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa ý kiến của cán bộ hai tỉnh thể hiện ở tỷ lệ đồng ý khá chênh lệch giữa Điện Biên và Gia Lai: Trong khi ít nhất có hơn 78% cán bộ ở Gia Lai đồng ý xã có thể làm chủ đầu tư các tiểu dự án trong dự án phát triển sản xuất, thì tỷ lệ tương ứng ở Điện Biên chỉ đạt hơn 50% (nhất là với các tiểu dự án: Hỗ trợ các họat động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư (51,1%); Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo (51,1%) và Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc, công cụ chế biến sau thu hoạch (50,4%). Một bộ phận cán bộ chủ yếu là cấp xã tham gia tham vấn đã cho rằng nên trao vai trò chủ đầu tư cho cấp huyện hoặc cho cấp tỉnh: trong hai tiểu dự án đầu, ý kiến giao cho tỉnh làm chủ đầu tư nhiều hơn; còn với 2 tiểu dự án sau, ý kiến giao cho huyện làm chủ đầu tư nhiều hơn.

Đối với dự án phát triển CSHT thiết yếu:

Hợp phần xây dựng CSHT thiết yếu được đặt ở vị trí số một trong  4 hợp phần của CT 135 GĐ I và được đánh giá đạt kết quả cao nhất; đã thực hiện được đúng các mục tiêu đề ra. CSHT thiết yếu bao gồm: đường giao thông, thuỷ lợi nhỏ, lưới điện nông thôn, nước sinh hoạt, trường, lớp học, trạm y tế, thông tin, chợ và khai hoang. Các công trình này thường có quy mô nhỏ, đối tượng hưởng lợi và địa điểm công trình chỉ trong phạm vi một xã. Đến năm 2005, tổng kinh phí xây dựng CSHT là 6.331,6 tỷ đồng chiếm gần 72% vốn đầu tư của CT 135 từ ngân sách Trung ương. Trong giai đoạn 1999-2002, bình quân mỗi xã được đầu tư 400 triệu đồng/năm; giai đoạn 2003-2005, số bình quân này đã đạt 500 triệu (UBDT, 2005). Như đã nêu ở phần trên, một số tỉnh đã thực hiện thí điểm phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các tiểu dự án thuộc hợp phần xây dựng CSHT.

Vào CT 135 GĐ II, tuy mức vốn dành cho dự án xây dựng CSHT thiết yếu tăng hơn trước, bình quân 700 triệu đồng/xã/năm, nhưng dự án này chỉ còn ở vị trí số hai trong 4 hợp phần. Theo Thông tư 676/2006/TTLT, những công trình hạ tầng có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, được giao cho xã làm chủ đầu tư bao gồm 7 loại (xem bảng 2). 

Kết quả tham vấn như sau: Tỷ lệ chung về ý kiến của cán bộ các cấp ở hai tỉnh đều đạt hơn 65% đối với mỗi loại công trình CSHT, trong đó có 3 loại công trình được ít người đồng ý giao cho cấp xã làm chủ đầu tư hơn đó là: Lớp tiểu học, lớp mẫu giáo, mầm non thôn bản (69,5%); Cấp nước sinh họat cho thôn bản (65%) và các CT XD CSHT ở thôn bản ĐBKK của xã KV 2 (70,8%). Những ý kiến thu được ở tỉnh Điện Biên tất thảy đều thấp hơn so với ở tỉnh Gia Lai, trong đó tỷ lệ tương ứng đối với 3 loại công trình nêu trên ở Điện Biên là: 54,6%; 55,3% và 55,3%. Điểm chung trong ý kiến của những người được tham vấn ở cả hai tỉnh là tỷ lệ người muốn tỉnh làm chủ đầu tư thấp hơn tỷ lệ người muốn huyện làm chủ đầu tư các công trình mà họ cho là ngoài khả năng của cấp xã.

Qua ý kiến tham vấn của cán bộ các cấp ở hai tỉnh, có thể thấy mặc dù nhiều xã đã nhận thức được khả năng của họ có thể làm chủ đầu tư các tiểu dự án thuộc hai dự án PTSX và CSHT nhưng nhìn chung sự mong muốn làm chủ đầu tư không giống nhau đối với các tiểu dự án, đồng thời dễ nhận thấy dường như cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp xã ở tỉnh Điện Biên thiếu tự tin hơn đối việc làm chủ đầu tư so với cán bộ ở Gia Lai. 

2.2. MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI ĐỂ XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

2.2.1. Môi trường thuận lợi và những yếu tố có thể hỗ trợ xã làm chủ đầu tư

Về môi trường pháp lý: Chính phủ đã có Nghị quyết về phân cấp phân quyền; Nghị định 16 qui định rằng các huyện có thể chịu trách nhiệm đối với đầu tư không vượt quá 5 tỷ VNĐ và các xã chịu trách nhiệm đầu tư không vượt quá 3 tỷ VNĐ; Quyết định 80 chỉ ra vai trò và trách nhiệm của Ban giám sát cộng đồng. Bộ Nội vụ  ban hành quyết định trong đó đưa ra yêu cầu về trình độ học vấn bắt buộc đối với cán bộ xã. Luật thanh tra giải thích vai trò và trách nhiệm về giám sát của người dân ở tất cả các cấp; Quyết định số  07/2006/QĐ-TTg ngày 10/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu trong nguyên tắc chỉ đạo “tăng cường phân cấp cho cơ sở, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trực tiếp tham gia vào Chương trình”; Thông tư 676/2007/TTLT ngày 8/8/2006 của liên ngành đã nêu trong quy định chung “tăng cường phân cấp cho cấp xã quản lý từng dự án của chương trình”.

Việc đẩy mạnh việc cải cách hành chính công ở các địa phương cùng với việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo điều kiện cho cấp xã giải quyết các thủ tục trong quản lý đầu tư được thuận lợi cũng như tạo điều kiện để người dân được tham gia đầy đủ vào mọi công việc của dự án.

Thông tư 676/2007/TTLT ngày 8/8/2006 của liên ngành cũng đã quy định “UBND tỉnh và UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn và tăng cường cán bộ giúp đỡ các xã để xã trực tiếp quản lý”. Trong thực tế những năm qua khi trao quyền cho xã làm chủ đầu tư, các UBND tỉnh và UBND huyện đã có rất nhiều hỗ trợ quan trọng với cấp xã nhất là việc cử cán bộ xuống giúp xã theo cách “cầm tay chỉ việc” và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng.

Các nguyên tắc và cơ chế vận hành của CT 135 đã được đánh giá là khá đầy đủ, rõ ràng, có nhiều điểm tương đồng với phương pháp tiếp cận lấy cộng đồng làm định hướng do chương trình đã có trọng tâm tập trung phân cấp trong quản lý và lập kế hoạch theo đơn vị hành chính đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân trong việc lựa chọn, giám sát và quản lý các công trình CSHT quy mô nhỏ (Ngân hàng Thế giới và PAC, 2003).

Cơ chế quản lý, điều hành của CT 135 thực hiện theo cơ chế đặc biệt, dễ làm, phù hợp với khả năng cán bộ và đồng bào các dân tộc ở những xã ĐBKK. Vốn của chương trình được cung cấp từ nhiều nguồn và có mức đầu tư lớn hơn so với GĐ I. Sự phân bổ nguồn vốn ở địa phương không mang tính chất bình quân, dàn trải và được tách bạch giữa hai nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp. Kinh phí chi cho họat động của ban chỉ đạo và ban quản lý dự án các cấp cũng đã được quy định.

Trong GĐ I của CT 135 đã có gần 1/5 số xã thuộc chương trình được chọn làm chủ đầu tư xây dựng các công trình CSHT, ở một số tỉnh như Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ đã đưa hầu hết số xã làm chủ đầu tư. Điều đó chứng minh rằng xã có thể làm chủ đầu tư được một số công trình CSHT quy mô nhỏ và là tiền đề cho việc gia tăng số lượng xã làm chủ đầu tư trong GĐ II của chương trình. Kinh nghiệm của CBRIP và NMPRP, cũng như của các dự án khác triển khai trong các vùng dự án với đa số là các xã thuộc CT 135 cũng cho thấy các xã nghèo có thể làm chủ đầu tư. Một đánh giá của các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ cho thấy rằng ít nhất là 50% xã thuộc chương trình 135 có hoạt động của các tổ chức NGO quốc tế và phần lớn các xã này đang làm chủ đầu tư. Ngay trong trường hợp không làm chủ đầu tư, nhưng trong qúa trình được tham gia và hưởng lợi từ các chương trình, dự án khác nhau, chính bản thân các xã đã tự đúc rút phần nào kinh nghiệm làm chủ đầu tư.

Trình độ, năng lực của cán bộ cấp xã và cộng đồng đã được nâng lên thông qua việc tham dự nhiều khóa tập huấn của CT 135 và các chương trình, dự án khác trên địa bàn. Chẳng hạn ở Điện Biên có chương trình phát triển KTXH vùng cao (còn gọi là chương trình 500 bản của tỉnh Lai Châu (cũ), đã hỗ trợ cho 252 bản trong tổng số 1.473 thôn bản của tỉnh Điện Biên hiện nay được 259 công trình (vốn là 22.182 triệu đồng) gồm đường giao thông dân sinh, nước sinh họat, thủy lợi nhỏ, nhà lớp học, nhà văn hóa bản.

2.2.2. Những yếu tố có thể hạn chế các xã trở thành chủ đầu tư

Quản lý đầu tư phân cấp đối với cấp xã ở nước ta vẫn đang còn trong giai đoạn ban đầu, có tính chất thí điểm. Một số xã đã tham gia làm chủ đầu tư nhưng thực chất chỉ là hình thức, mọi công việc vẫn do cấp huyện nắm giữ.

Tại một số địa phương, một số cán bộ cấp huyện chưa muốn để cấp xã làm chủ đầu tư do thiếu sự tin tưởng vào khả năng của xã và sợ phải chịu trách nhiệm khi nguồn vốn đầu tư do xã quản lý bị thất thoát, lãng phí, chất lượng công trình không đảm bảo. Cấp huyện có thể có tâm lý cho rằng nếu phân cấp cho xã làm chủ đầu tư họ sẽ phải vất vả hơn trong nhiệm vụ hướng dẫn và cử cán bộ giúp đỡ xã trong cả quá trình xã làm chủ đầu tư. Ngoài ra, có thể còn do những vấn đề tiêu cực đã ăn sâu và khó thay đổi của một số cơ quan hành chính địa phương.

Cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn có năng lực hoặc trình độ, năng lực của cán bộ cấp xã chưa đủ điều kiện để quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện dự án, chưa nắm vững các trình tự, thủ tục cần phải làm của chủ đầu tư, nhất là chủ dự án và kế toán. Cán bộ xã thường không ổn định, dễ luân chuyển do kết quả của bầu cử hoặc điều động công tác, nên có nhiều trường hợp những người đã được đào tạo về quản lý dự án lại không được sử dụng đúng việc.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong một số xã còn yếu kém và mang tình hình thức cũng là yếu tố quan trọng gây cản trở xã làm chủ đầu tư do không có được sự tham gia tích cực của nhân dân vào các khâu của dự án. Cơ chế đảm bảo sự tham gia của người dân chưa như mong đợi. Quá trình cung cấp thông tin và tham vấn cộng đồng còn hạn chế ở nhiều nơi. Chưa có quy định về tiêu chuẩn cung cấp thông tin về các hoạt động của chương trình cho cộng đồng. Kết quả của một số nghiên cứu cho thấy người dân ở thôn bản chưa biết đầy đủ về kế hoạch và kinh phí của chương trình, hoặc những cơ chế liên quan đến công trình, ví dụ như ai ký kết hợp đồng và ai có vai trò và trách nhiệm giám sát. Vấn đề thiếu thông tin một phần còn do những khó khăn về giao tiếp, đặc biệt là trong hoàn cảnh trình độ biết đọc biết viết còn thấp ở rất nhiều xã vùng cao. Tại một số nơi, cán bộ xã cũng cho biết việc lấy ý kiến ở tất cả các thôn rất mất thời gian, phải tổ chức nhiều cuộc họp giống nhau ở thôn và xã, đặt ra yêu cầu cao về năng lực đối với trưởng thôn. Ngoài ra, đặc thù của các công trình CSHT ở những khu vực này thường nhỏ, phân tán, khó khăn cho việc lấy ý kiến người dân trong suốt quá trình thực hiện.

Sự hạn chế của quá trình tham vấn cộng đồng trong việc lựa chọn và thiết kế các công trình hạ tầng dẫn đến việc các cộng đồng địa phương tham gia vào chương trình rất thụ động và lạc hậu và hậu quả là hiệu quả của nhiều công trình đầu tư chưa cao (Đỗ Xuân Hoà, 2002). Theo một nghiên cứu về phân cấp quản lý đầu tư các công trình CSHT tại cấp xã thuộc dự án VIE/01/023, ở một vài tỉnh và địa phương, quá trình phân cấp gặp nhiều khó khăn và thậm chí trở thành gánh nặng cho chính quyền địa phương. Một số tỉnh đã nỗ lực rất nhiều để tìm ra cách thực hiện phù hợp trong quá trình phân cấp và trao quyền tự quyết về cấp cơ sở nhằm khắc phục các khó khăn chủ quan và khách quan.

Một nghiên cứu khác của dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc đã chỉ ra rằng: Các cản trở cho việc phân cấp bao gồm việc các cộng đồng cô lập với nhau về mặt địa lý và đôi khi khác biệt nhiều về mặt văn hoá. Trình độ văn hoá, khả năng đọc viết và làm tính cơ bản còn rất thấp cũng như rào cản về ngôn ngữ đã tạo môi trường bất lợi cho sự tham gia của cộng đồng vào việc thực hiện dự án. Ngoài ra, việc tiếp cận với CSHT cơ bản và truyền thông yếu kém, sự hạn chế về năng lực từ phía chính quyền cơ sở và người dân, cùng tâm lý trông chờ, ỷ lại đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của phân cấp. Bên cạnh những nguyên nhân mang tính lịch sử, xã hội nêu trên thì phân cấp quản lý đầu tư hiện nay chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng và các nội dung liên quan tới phân cấp cũng đang bị chi phối bởi nhiều văn bản pháp quy, trong đó không ít những nội dung quy định trong các văn bản này có sự chồng chéo hoặc không nhất quán. Những việc này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các địa phương trong công tác hướng dẫn, tổ chức quản lý và thực thi phân cấp trong phạm vi dự án này. Nhân sự bị thay đổi rất nhiều
 trong quá trình thực hiện dự án cũng là một khó khăn không nhỏ cho các nỗ lực phân cấp và thực hiện dự án. Có thể nói rằng đối với một dự án được phân cấp mạnh xuống cấp xã thì việc có một hành lang pháp lý đầy đủ là một trong những yếu tố quyết định đến tính liên tục trong quá trình thực hiện cũng như thành công cuối cùng của dự án. Như đã nêu trên, cho tới nay chưa có khung pháp lý chung tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện các dự án phân cấp cụ thể. Khi thiết kế một dự án mới, chủ trương phân cấp hầu như đều được các bên thống nhất, nhưng khi tham chiếu đến khung pháp lý thì vẫn chưa hoàn thiện ở mức cụ thể, chẳng hạn đơn giản như cách phân cấp như thế nào, phân cấp đến mức nào đều chưa có hướng dẫn, chưa có mô hình cụ thể. Có thể nói chúng ta còn thiếu một cơ sở pháp lý toàn diện, mang tính hệ thống (từ luật, nghị định cho đến các văn bản pháp quy cấp tỉnh) để tạo thành khung pháp lý cho thực hiện phân cấp
.

Nhóm tư vấn thấy tình trạng nêu trên cũng phổ biến ở địa bàn khảo sát thuộc tỉnh Gia Lai và Điện Biên, đó là trường hợp một số xã miền núi nằm rất xa trung tâm huyện, bị biệt lập về địa lý, dân trí thấp, tách biệt về văn hóa với cộng đồng đa số, ít người nói được tiếng phổ thông đã tạo ra những khó khăn cho cộng đồng tham gia vào các dự án; mặt khác việc tiếp cận khó khăn với CSHT, trang thiết bị liên lạc yếu kém hoặc không có, năng lực của chính quyền địa phương còn hạn chế, người dân quen với việc ỷ lại vào nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của quá trình phân cấp.
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2.3. QUÁ TRÌNH ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CHO XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

2.3.1. Lộ trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư

Phân cấp quản lý theo từ điển tiếng Việt có nghĩa là giao bớt một phần quyền quản lý cho cấp dưới, trong hệ thống quản lý chung. Hội thảo về phân cấp quản lý xã (2005) do Bộ KH&ĐT tổ chức đã khuyến nghị: Phân cấp là một vấn đề tổng hợp và liên quan đến nhiều lĩnh vực bao gồm cả quản lý tài chính, hành chính và các vấn đề kỹ thuật. Phân cấp không có nghĩa là chuyển giao quyền lực một cách tuyệt đối, mà chỉ là việc chuyển giao một số quyền ra quyết định và trách nhiệm quản lý hành chính phù hợp cho cấp xã. Quan điểm của Thông tư 676/2006/TTLT đối với dự án phát triển CSHT là tùy theo quy mô, tính chất công trình, chỉ giao cho xã làm chủ đầu tư các công trình hạ tầng có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, đã được quy định rõ trong thông tư, hoặc tùy theo điều kiện năng lực của đội ngũ cán bộ xã có thể giao cho xã làm chủ đầu tư các công trình có tính chất, quy mô lớn hơn mức quy định. Đối với dự án PTSX, UBND huyện căn cứ vào năng lực đội ngũ cán bộ xã và điều kiện cụ thể của dự án, có thể giao cho cấp xã quản lý thực hiện một số nội dung hoặc toàn bộ dự án. Cần nhận thấy rằng không phải tất cả các loại hình CSHT đều phù hợp để phân cấp quản lý cho xã. Các công trình liên xã, có qui mô phức tạp đòi hỏi phải có trình độ cao trong kỹ thuật thiết kế và xây dựng cũng như sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành trong việc vận hành bảo dưỡng, thường không phù hợp với việc giao hết cho xã. Do vậy, những trường hợp này vẫn cần để huyện làm chủ đầu tư. Chỉ những công trình nhỏ và thiết kế đơn giản thì để cho địa phương làm, và chính các cộng đồng địa phương sẽ chịu trách nhiệm chính về việc vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình. 

Không thể giao cho tất cả các xã trong CT làm chủ đầu tư ngay từ đầu được, mà chỉ nên chọn một số xã có đủ điều kiện, bởi vì năng lực của các xã trong chương trình không giống nhau, thậm chí có thể chia thành các mức khác nhau. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng thống nhất về cơ bản với một nghiên cứu do Bộ KH&ĐT chủ trì (2005), cho rằng việc xã làm chủ đầu tư cần có một lộ trình, phải định pha phù hợp ở các cấp trong việc giao quyền quản lý và làm chủ đầu tư cho các xã; phải ra quyết định về phạm vi và loại hình đầu tư mà một xã có thể quản lý được tại thời điểm nhất định; dần dần tăng cường năng lực các kỹ năng quản lý và kỹ thuật cũng như tính tự tin của các xã trong thời gian thực hiện Chương trình. Tăng cường xây dựng năng lực và tính tự tin ở các xã là rất cần thiết - bằng cách đi từng bước một từ những công trình và các hoạt động có qui mô nhỏ tới những công trình và các hoạt động có qui mô lớn, từ những đầu tư qui mô nhỏ tới những đầu tư có qui mô lớn hơn và từ những qui trình, thủ tục giản đơn sau đó là tới những qui trình thủ tục phức tạp. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng các xã không bị quá tải trong giai đoạn ban đầu, cần phải có khối lượng đầu tư và hoạt động phù hợp với khả năng quản lý của xã
. Cũng theo nghiên cứu “Đánh giá dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) và dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc (NMPRP)”, các xã trong chương trình có thể chia thành 3 nhóm chủ yếu theo chỉ số năng lực của cán bộ, công chức cấp xã; sau đó tùy theo phương thức đấu thầu và sự phức tạp cũng như quy mô loại hình công trình mà phân cấp cho cấp xã hay cấp huyện làm chủ đầu tư.

UBDT đã có dự thảo một Khung lộ trình thực hiện CT 135 GĐ II (tháng 7/2006), trong đó nêu rõ, đối với dự án phát triển CSHT, đạt 25% số xã làm chủ đầu tư các công trình CSHT năm  2006; 35% số xã làm chủ đầu tư các công trình CSHT năm 2007; 60% số xã làm chủ đầu tư các công trình CSHT năm 2008; 90% số xã làm chủ đầu tư các công trình CSHT năm 2009 và  100% số xã làm chủ đầu tư các công trình CSHT năm 2010. Tuy nhiên, trong Khung lộ trình này chưa đề cập tới tỷ lệ % các xã làm chủ đầu tư dự án PTSX trong cả GĐ II của chương trình. 

Sau khi tham vấn các địa phương về khung lộ trình trên, ý kiến chung cho rằng lộ trình là cần thiết, tuy nhiên tỷ lệ % các xã làm chủ đầu tư hàng năm không thể ấn định như dự định của UBDT mà nên để quyền cho tỉnh quyết định tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương. Tỉnh Gia Lai cho rằng có thể phấn đấu để đến năm 2010, tất cả các xã trong chương trình đều làm chủ đầu tư dự án phát triển CSHT được, nhưng tỉnh Điện Biên thì không chắc chắn rằng tất cả các xã thuộc chương trình có thể làm chủ đầu tư vào năm 2010. Đối với dự án PTSX, mặc dù chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ NN&PTNT nhưng theo ý kiến các tỉnh này, cũng nên có lộ trình cho xã làm chủ đầu tư giống như với dự án phát triển CSHT và cấp TW chỉ nên định hướng còn tỷ lệ % cụ thể hàng năm do tỉnh định ra cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương.

2.3.2. Quy trình xây dựng lộ trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư

Việc phân cấp cho xã làm chủ đầu tư cần có một lộ trình cụ thể cho cả GĐ II của CT 135. Song do năm 2006 đã qua nên việc xây dựng lộ trình nên được tiến hành vào đầu năm 2007 để xây dựng lộ trình cho giai đoạn 2007-2010 đồng thời đưa một số xã mới vào làm chủ đầu tư từ năm 2007. Để xây dựng lộ trình phân cấp cho xã, theo ý kiến của các tỉnh, cần theo một quy trình: 

- UBND các xã tự xây dựng lộ trình hàng năm của mình một cách hợp lý dựa trên cơ sở khả năng và bối cảnh của xã và báo cáo cho cấp huyện tổng hợp, xem xét.

- Cấp huyện, cụ thể là Ban quản lý dự án huyện hoặc Phòng Dân tộc huyện tổng hợp từ các xã của chương trình và kết hợp với điều kiện của huyện, xây dựng lộ trình cho huyện và báo cáo lên tỉnh.

- Cấp tỉnh, cụ thể là Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp danh sách của các huyện có xã trong chương trình kết hợp với các điều kiện của tỉnh, xây dựng lộ trình cho tỉnh và báo cáo lên UBDT. Mục tiêu phấn đấu là làm sao đến năm 2010, tất cả các xã trong chương trình đầu có thể làm chủ đầu tư các dự án về phát triển CSHT và dự án PTSX.

Cấp tỉnh có thể tham khảo cách phân loại xã thành 3 nhóm như đề xuất của “Đánh giá dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) và dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc (NMPRP)” có sự cải tiến cho phù hợp đặc điểm các xã của chương trình theo bảng dưới đây:

Các chỉ số về năng lực và xép loại xã


Xã loại 1
Xã loại 2
Xã loại 3


5. Xã chưa từng có kinh nghiệm về quản lý các dự án đầu tư;

6. Kế tóan xã ít được đào tạo và thiếu kinh nghiệm;

7. Ban giám sát xã đã được thành lập, nhưng chưa được đào tạo cơ bản;

8. Các cán bộ chuyên môn của xã chưa từng có kinh nghiệm  trong vấn đề mua sắm, thiết kế và các kỹ năng về xây dựng;
5. Xã đã từng có một số kinh nghiệm về quản lý các dự án đầu tư;

6. Kế toán xã đã được đào tạo và/hoặc có một vài năm kinh nghiệm;

7. Ban giám sát xã đã được đào tạo cơ bản;

8. Các cán bộ chuyên môn của xã đã được đào tạo về mua sắm, thiết kế và các kỹ năng về xây dựng khác.
5. Xã có kinh nghiệm tốt trong quản lý các dự án đầu tư;

6. Kế toán xã có bằng  trung cấp và có kinh nghiệm;

7. Ban giám sát xã được đào tạo nâng cao về các kỹ năng giám sát kỹ thuật;

8. Các cán bộ chuyên môn của xã có kinh nghiệm thực tiễn và có đủ năng lực trong quản lý.  

Loại hình và mức độ của hoạt động đồng tư

1. DA phát triển sản xuất
Xã hoặc huyện làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư

2. DA phát triển CSHT (qui mô nhỏ, thiết kế, xây dựng và O&M đơn giản)
Xã hoặc huyện làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư

Phương thức  đấu thầu
Hợp đồng có sự tham gia của người dân – đối với các công trình nhỏ do địa phương quản lý và xây dựng 100%

DA phát triển CSHT (Thiết kế kỹ thuật, xây dựng và O&M thấp)
Huyện làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư

Phương thức  đấu thầu
Các hợp đồng có sự tham gia của cộng đồng khác hoặc đấu thầu cạnh tranh có giới hạn /Qui trình các công trình nhỏ (với 3 báo giá)

DA phát triển CSHT (Thiết kế kỹ thuật, xây dựng và O&M trung bình)
Huyện làm chủ đầu tư
Huyện làm chủ đầu tư
Xã làm chủ đầu tư

2.3.3. Xã tự thúc đẩy qúa trình làm chủ đầu tư

Xã sử dụng bộ tiêu chí lựa chọn xã làm chủ đầu tư, kết hợp với lộ trình dự kiến hàng năm về việc phấn đấu làm chủ đầu tư các dự án cụ thể để tự đánh giá những thiếu hụt so với bộ tiêu chí, định kỳ 6 tháng một lần. Chủ tịch UBND xã là người chủ trì tổ chức tự đánh giá ở các cơ quan của xã. Trên cơ sở đó, cấp xã sẽ tiếp tục có biện pháp nhằm giải quyết được những thiếu hụt hiện có.

UBND xã dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể trong xã tạo nên một sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tiến hành thực hiện tốt các quy định về cải cách hành chính công và quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong các họat động của dự án.

Cấp xã làm chủ đầu tư phải có năng lực chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm quyết định về quản lý tài chính, ngân sách, sắp xếp thực hiện và giám sát cũng như báo cáo tài chính cho kho bạc của huyện, phòng tài chính – kế hoạch và lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Đối với HĐND xã, chủ tịch HĐND cũng chịu trách nhiệm đối với chất lượng đầu tư trước pháp luật và cộng đồng.

PHẦN 3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ĐỂ HỖ TRỢ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN CẤP QUYỀN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CHO XÃ

3.1. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ĐỂ HỖ TRỢ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 

3.1.1. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực làm chủ đầu tư của cấp xã

Khái niệm chủ đầu tư: Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT quy định: công trình do xã quản lý thì UBND xã làm chủ đầu tư. Luật Xây dựng quy định tại mục 21 Điều 3: Chủ đầu tư xây dựng công trình là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư xây dựng công trình có quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều 75 của Luật Xây dựng. Đối với dự án phát triển sản xuất, nếu UBND xã được giao làm chủ dự án nào thì đó cũng là chủ đầu tư dự án ấy.

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực làm chủ đầu tư của cấp xã được xây dựng dựa trên cơ sở ý kiến của cán bộ, nhân dân hai tỉnh Gia Lai, Điện Biên, kết hợp với ý kiến của cán bộ, nhân dân hai tỉnh Sóc Trăng, Lào Cai (Xem Báo cáo của nhóm tư vấn của Đại sứ quán Phần Lan) và hai tỉnh. Tại hai tỉnh Gia Lai và Điện Biên, nhóm tư vấn đã tham vấn được 243 cán bộ các cấp trong đó có 21 cán bộ cấp tỉnh, 21 cán bộ cấp huyện và 201 cán bộ cấp xã, chiếm 82,7% (Xem bảng ).

Bảng 3. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực làm chủ đầu tư của cấp xã

TT
Các tiêu chí
Ý kiến đồng ý (%)



Gia Lai

(n=102)
Điện Biên

(n=

141)
Chung

(n=243)

1
Năng lực cán bộ




1.1
Trình độ học vấn, chuyên môn và chính trị





- Chủ dự án:





+ CT UBND
88,2
92,2
90,5


+ PCT UBND phụ trách kinh tế
11,8
7,8
9,5


+ Học vấn ít nhất tốt nghiệp THCS;
80,4
99,3
90,5


+ Sơ cấp chính trị trở lên
78,4
85,1
82,3


- Kế toán: 





+ ít nhất trung cấp
83,3
78,0
80,2


+ hoặc sơ cấp nhưng có kinh nghiệm
100
100
100


- CB chuyên môn: địa chính-xây dựng; giao thông thủy lợi 





+ ít nhất trung cấp
80,4
70,9
74,9


+ hoặc sơ cấp nhưng có kinh nghiệm
100
100
100


- CB chuyên môn: khuyến nông xã, thôn.





+ ít nhất THCS
85,3
76,6
80,2


+ Đã được đào tạo về chuyên môn ít nhất 3 tháng
100
100
100


- Trưởng thôn: 





+ Tối thiểu biết đọc và viết;
88,2
92,2
90,5


+ Có khả năng vận động, tổ chức quần chúng;
100
100
100


- CB Ban GS xã: 





+ CT HĐND; Trưởng/phó các đoàn thể, tổ chức xã hội.
100
100
100


+ Học vấn ít nhất tốt nghiệp THCS;
88,2
92,2
90,5

1.2
Kiến thức về quản lý, tổ chức triển khai dự án, giám sát hoặc chuyên môn liên quan: 





- CB BQLDA xã đã được tập huấn trong GĐ 1 hoặc từ các DA, CT khác trên địa bàn.
100
100
100


- CB BGS xã đã được tập huấn trong GĐ 1 hoặc từ các DA, CT khác trên địa bàn.
100
100
100

1.3
Phẩm chất cán bộ: 





- CB BQLDA xã có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; trung thực trong công tác.
100
100
100


- CB BGS xã có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; trung thực trong công tác.
100
100
100

2
Sự tham gia của người dân: 

Xã tự đánh giá và được huyện đánh giá loại khá trở lên về thực hiện quy định “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.
100
100
100

3
Kinh nghiệm làm CĐT: 

- Xã đã từng làm CĐT trong GĐ 1 CT 135 hoặc xã có kinh nghiệm làm CĐT các DA khác trên địa bàn 
100
100
100

4
Mức độ chịu trách nhiệm về tài chính:





- <500 triệu đồng đối với một tiểu DA XD CSHT
90,2
95,7
93,4


- <120 triệu đối với một tiểu DA PTSX
100
100
100

5
Hệ thống chính trị mạnh
100
100
100

Nguyên nhân lựa chọn các tiêu chí

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của xã làm chủ đầu tư bao gồm 5 tiêu chí, bao gồm năng lực của các cá nhân lãnh đạo, của cộng đồng, của hệ thống chính trị và mức độ chịu trách nhiệm về tài chính. Tiêu chí “năng lực cán bộ” liên quan trực tiếp đến những người lãnh đạo dự án và người tham gia vào tổ chức, triển khai, thực hiện, giám sát dự án được đặt lên hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với việc xã làm chủ đầu tư. 

Tiêu chí thứ nhất - Năng lực cán bộ 

Năng lực (competence) theo đại từ điển tiếng Việt có nghĩa là những điều kiện đủ hoặc vốn có để làm một việc gì; hoặc khả năng đủ để thực hiện tốt một công việc. Khái niệm này được dùng trong tâm lý, giáo dục học, các khoa học về đào tạo. Năng lực thường được hiểu là thuộc tính tâm lý cá nhân phức hợp, bao gồm các kĩ năng cần thiết, được hình thành trên cơ sở kiến thức, được gắn bó đa dạng với động cơ, làm cho con người có khả năng hành động một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống nhất định. Năng lực là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và tinh thần trách nhiệm. Khái niệm năng lực gắn liền với khả năng hành động, được hình thành trên cơ sở hiểu biết, kiến thức
.

Năng lực cán bộ ở đây được xét trên 3 khía cạnh chính: (i) Trình độ học vấn, chuyên môn và chính trị; (ii) Kiến thức về quản lý, tổ chức triển khai dự án, giám sát hoặc chuyên môn liên quan và (iii) Phẩm chất cán bộ.

Đối với khía cạnh trình độ học vấn, chuyên môn và chính trị: 

- Chủ dự án:

Một trong hai người, chủ tịch UBND xã hoặc PCT UBND xã phụ trách kinh tế sẽ làm chủ dự án nếu dự án do xã làm chủ đầu tư và xã sẽ thành lập mới hoặc sử dụng BQLDA chung (BQLDA có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại KBNN huyện và sử dụng con dấu của xã để giao dịch) để thực hiện các công việc theo quy định của Thông tư 676/2006/TTLT. Tuy vậy, đa số ý kiến của những người được tham vấn đã cho rằng chủ dự án nên là chủ tịch UBND xã (90,5%), trong khi tổng số ý kiến đề xuất PCT UBND chỉ chiếm 9,5%. Chủ tịch UBND làm chủ dự án sẽ thuận lợi hơn trong việc chỉ đạo, tổ chức điều hành chương trình, công việc sẽ nhanh và mạnh hơn. Trình độ học vấn ít nhất THCS và trình độ chính trị ít nhất sơ cấp thông qua các văn bằng đã có của chủ tịch UBND xã hoặc PCT UBND xã sẽ được xem xét như một yếu tố bắt buộc đối với chủ dự án trong khi trình độ chuyên môn kỹ thuật không mang tính bắt buộc. Đa số người tham gia ý kiến cho rằng mức độ quy định về học vấn và chính trị của chủ tịch UBND xã hoặc PCT UBND xã như vậy là được, tuy nhiên một số ít đòi hỏi trình độ phải cao hơn, chẳng hạn học vấn tốt nghiệp THPT và trung cấp chính trị. 

- Kế toán dự án:

Kế toán của BQLDA xã là người rất quan trọng bên cạnh chủ dự án, họ thường do cán bộ tài chính xã kiêm nhiệm (cán bộ tài chính xã là công chức trong định biên cán bộ, công chức cấp xã). Muốn làm tốt được chức năng, nhiệm vụ quản lý nguồn vồn đầu tư, kế toán dự án đòi hỏi phải có trình độ trung cấp tài chính – kế toán trở lên. Tuy vậy, thực trạng hiện nay ở các xã 135 còn lâu mới đáp ứng được yêu cầu này, do đó đa số ý kiến cho rằng kế toán phải ít nhất có trình độ trung cấp, và tất cả đều nhất trí với  trường hợp kế toán sơ cấp cũng được nhưng phải có kinh nghiệm làm kế toán dự án đầu tư (các dự án đầu tư trên địa bàn).

- Cán bộ chuyên môn khác:

Trong CT 135 GĐ 2, có hai dự án có thể phân cấp cho xã làm chủ đầu tư là xây dựng CSHT và Phát triển sản xuất. Ban quản lý dự án cấp xã phải có các cán bộ chuyên môn giúp việc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đó là các bộ địa chính – xây dựng, giao thông -   thủy lợi, nông nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm, v.v. Hiện tại, số cán bộ này ở một số tỉnh, nhiều người đã có trình độ trung cấp chuyên ngành, nhưng cũng không ít người chưa đạt trình độ trung cấp. Khó khăn hiện nay là ở một số tỉnh, những cán bộ này chưa có trong danh sách công chức cấp xã, mà chỉ là cán bộ không chuyên trách hoặc hợp đồng nên khi cần huy động có thể sẽ gặp khó khăn. 
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Do tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn có trình độ trung cấp chuyên ngành, nên đa số người được tham vấn đã đồng tình rằng: ngoài cán bộ có trình độ trung cấp, các cán bộ địa chính – xây dựng, giao thông - thủy lợi, nông nghiệp có thể có trình độ sơ cấp, cán bộ khuyến nông được đào tạo ít nhất 3 tháng nhưng có kinh nghiệm tham gia các dự án đầu tư trên địa bàn cũng đạt quy định của tiêu chí. 

- Trưởng thôn:

Trong hệ thống chính quyền ở Việt Nam, xã là cấp tổ chức thấp nhất, nhưng trên thực tế đơn vị thấp nhất là thôn, làng, buôn, ấp, bản (gọi chung là thôn). Tại thôn, việc phân bổ các lợi ích từ các trợ giúp như CT 135, CT XĐGN, v.v. thường được quyết định và cũng là nơi diễn ra các họat động của quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong truyền thống, thôn làng là đơn vị cơ sở, ở đó tồn tại những quy định của luật tục và sau này có hai luật lệ cùng đồng thời chi phối đời sống ở thôn bản là luật pháp của nhà nước và những tập tục truyền thống. Trưởng thôn là cầu nối chính giữa thôn và chính quyền xã, họ được dân bầu ra và trong “30-40% số thôn, trưởng thôn không phải là bí thư chi bộ”. Những hoạt động chính của trưởng thôn bao gồm thu thuế, huy động dân làng tham gia các phong trào văn hoá xã hội, phổ biến và giải thích về pháp luật và chính sách cho dân làng. Mặt khác, vì do dân bầu, nên trưởng thôn đại diện cho thôn ở cấp xã và bảo vệ quyền lợi của người dân khi cần thiết
. Hiện tại, trưởng thôn nhận được phụ cấp hàng tháng theo mức phụ cấp thực tế khác nhau giữa các vùng (ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, mức lương tháng của trưởng thôn được đồng lọat là 337.500 đ/tháng, cao hơn so với lương của công an viên). Tuy vậy, mức lương trưởng thôn ngày càng trở nên kém hấp dẫn, khi thu nhập tăng lên và trong nhiều trường hợp, các trưởng thôn chủ yếu làm việc tự nguyện để đáp lại sự  mong muốn và tin tưởng của người dân. 

Trưởng thôn ở nơi có tiểu dự án là người rất quan trọng trong việc tham gia vào các giai đoạn của tiểu dự án, cung cấp các thông tin tới người dân, vận động nhân dân tham gia dự án, tổ chức quản lý, sử dụng, vận hành và bảo trì các công trình sau khi bàn giao; họ được bố trí vào BQLDA xã hoặc Ban Giám sát của xã. Do đó, trưởng thôn phải biết chữ và có khả năng vận động, tổ chức quần chúng. Trong thực tế hiện nay, trưởng thôn ở vùng sâu, vùng xa còn yếu về trình độ văn hóa, có nơi có người chưa biết chữ, phải điểm chỉ thay chữ ký, hoặc đa phần chỉ có học vấn tiểu học. Vì vậy, đa số ý kiến của cán bộ các cấp khi được tham vấn đều cho rằng đối với trưởng thôn bản chỉ cần biết đọc, biết viết và có khả năng vận động, tổ chức quần chúng là được. 

- Ban Giám sát xã: 

Ban Giám sát xã đã được thành lập trong các xã thuộc CT 135 GĐ I (dù xã có làm chủ đầu tư hay không làm chủ đầu tư) để tiến hành giám sát tất cả các dự án được tiến hành trên địa bàn xã. Tại các xã trong CT 135 hiện nay, vẫn tồn tại một Ban giám sát xã bao gồm 5 người: Chủ tịch HĐND xã làm trưởng ban và các thành viên gồm chủ tịch mặt trận tổ quốc, chủ tịch hội phụ nữ, chủ tịch hội nông dân, bí thư đoàn thanh niên; ngoài ra có nơi còn bố trí thêm các thành phần khác như hội cựu chiến binh, trưởng thôn bản nơi có công trình, người có uy tín trong thôn bản (già làng, sư sãi, đại diện ban hành giáo, v.v.). Do thành phần ban giám sát bao gồm trưởng/phó HĐND và các đoàn thể (các cán bộ này thường biết chữ, có trình độ sơ cấp hoặc trung cấp chính trị, có kinh nghiệm tổ chức vận động quần chúng), nên trong bộ tiêu chí đặt ra mức học vấn tối thiểu của họ phải là THCS. Đa số những người được hỏi đều thống nhất rằng cán bộ Ban Giám sát xã phải là  trưởng/phó HĐND và các đoàn thể như mặt trận, nông dân, phụ nữ, thanh niên, và những người này phải có trình độ học vấn tối thiểu là THCS. 

Đối với khía cạnh “kiến thức về quản lý, tổ chức triển khai dự án, giám sát hoặc chuyên môn liên quan”:

Yêu cầu đặt ra là cán bộ BQLDA xã và Ban Giám sát xã phải đã được tập huấn kiến thức trong CT 135 GĐ 1 hoặc từ các DA, CT khác trên địa bàn. 
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Theo một báo cáo đánh giá, tính đến năm 2005, các địa phương đã lồng ghép với các chương trình, dự án khác, đào tạo được 1.080 lớp với 155.159 học viên là cán bộ đương chức, các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ xã, các trưởng thôn trưởng bản (UBDT, 2005). Đã có 5 dự án vốn ODA lớn đầu tư vào CSHT cho 969 xã thuộc chương trình 135 của 24 tỉnh, với mức bình quân 250 triệu đồng/xã. Ngân hàng Thế giới (WB) đã và đang tài trợ hai dự án thực hiện tại Miền núi phía Bắc và Miền Trung Việt Nam, trên tổng số 19 tỉnh và kết hợp chặt chẽ với hoạt động của chương trình 135 cũng như chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN, đó là dự án CSHT nông thôn tại cộng đồng ở 13 tỉnh Miền Trung và dự án giảm nghèo tại 6 tỉnh Miền núi phía Bắc. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cũng tài trợ cho 4 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Kon Tum) thuộc dự án giảm nghèo Miền Trung. Các chương trình này đều có hợp phần khá lớn về nâng cao năng lực và dành nỗ lực đáng kể vào đào tạo đội ngũ cán bộ, tập huấn cộng đồng và các nhóm đối tượng khác thông qua các tổ chức đào tạo tại địa phương. Còn CT 135, trong 7 năm qua, mới chỉ dành khoảng 1% nguồn lực với số tiền 73,6 tỷ đồng cho dự án đào tạo cán bộ bản làng, phum sóc do chính địa phương thực hiện (UBDT, 2005)
. 

Đối với khía cạnh phẩm chất cán bộ:

Yêu cầu về phẩm chất cán bộ BQLDA xã và Ban Giám sát xã là những người này phải có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; trung thực trong công tác. Những yêu cầu đó nhằm lựa chọn những cán bộ tốt tham gia BQLDA xã và Ban Giám sát xã, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, góp phần tích cực vào việc quản lý, triển khai dự án và quản lý có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Trong thực tế triển khai CT 135 GĐ I ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, một vài cán bộ xã Chư Đang Ya do không giữ được phẩm chất, đã vi phạm chính sách chế độ và đã bị kỷ luật
. 

Tất cả những người được tham vấn ở các cấp đã đồng tình với yêu cầu cán bộ BQLDA xã và Ban Giám sát xã phải có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; trung thực trong công tác. 

Tiêu chí thứ hai – Sự tham gia của người dân: Xã tự đánh giá và được huyện đánh giá loại khá trở lên về thực hiện quy định “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. 

Ngày 07/7/2003, Chính phủ đã ra Nghị định 79/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và ngày 20/02/2004 Bộ Nội vụ có Thông tư số 12/2004/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2003/NĐ-CP. Với mục tiêu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững, phát huy bản chất tốt đẹp của chế độ và nhà nước ta, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng; thì vấn đề quan trọng cấp bách trước mắt là phải công khai hóa những công việc cần thiết, bảo đảm ''Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra'' một cách có hiệu quả.

Một xã muốn làm chủ đầu tư phải thực hiện được phương châm ''Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra'' khi tổ chức triển khai các bước của dự án. Tuy vậy, vấn đề này ở nhiều địa phương còn hạn chế. 

Tiêu chí này khi đưa ra lấy ý kiến đã được tất cả cán bộ tham gia tham vấn ở hai tỉnh đồng ý. Mọi người cho rằng tiêu chí này là cụ thể hơn cụm từ “quy chế dân chủ ở cơ sở” và cũng dễ đánh giá hơn. Việc đánh giá tiêu chí này như thế nào sẽ được bàn đến ở phần sau.
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Tiêu chí thứ 3 – Kinh nghiệm làm chủ đầu tư: Xã có kinh nghiệm làm chủ đầu tư được hiểu là xã đã từng làm CĐT trong GĐ 1 CT 135 hoặc xã có kinh nghiệm làm CĐT các DA khác trên địa bàn. Tiêu chí này cho phép các xã đã từng làm CĐT trong GĐ 1 CT 135 hoặc xã có kinh nghiệm làm CĐT các DA khác trên địa bàn có cơ hội được xét chọn làm chủ đầu tư ngay từ năm 2007. 

Theo kết quả thực hiện phân cấp cho xã làm chủ đầu tư, trong CT 135 giai đoạn I có một số xã đã được các tỉnh chọn thí điểm làm chủ đầu tư. Báo cáo đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN và CT 135 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và UNDP (tháng 11/2004) đã chỉ ra trong năm 2003 chỉ có 385 trong số 2.362 xã tương đương với 16% các xã nghèo nhất và khó khăn nhất tại 20 trong tổng số 49 tỉnh thuộc CT 135 làm chủ đầu tư. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 giai đoạn I (1999-2005) của Ban chỉ đạo chương trình 135 TW (tháng 12/2005) cho thấy sau 7 năm thực hiện mới có 28 tỉnh phân cấp cho 442 xã làm chủ đầu tư, bằng 18%. Sau khi kết thúc chương trình, nhiều xã trong số đó đã ra khỏi chương trình (thường những xã làm chủ đầu tư trong GĐ I là những xã khá, được chọn thí điểm làm chủ đầu tư nên có số lượng ra khỏi chương trình nhiều hơn các xã không làm chủ đầu tư). 
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Tuy tỷ lệ xã được làm chủ đầu tư trong CT 135 GĐ I không nhiều, nhưng “trên địa bàn các xã ĐBKK này có rất nhiều chương trình, dự án đã và đang tiếp tục được thực hiện với một số nội dung tương tự, hướng tới các đối tượng mục tiêu tương đồng”
. Các dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) và dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc (NMPRP) hiện đang được thực hiện ở 979 xã nghèo tại 19 tỉnh với tổng số tiền đầu tư là 225,9 triệu USD trong giai đoạn từ 2002-2007. Dự án NMPRP là một trong số các dự án và chương trình tại Việt Nam đang chuyển giao một số trách nhiệm làm chủ đầu tư cho cấp xã thông qua hợp phần ngân sách phát triển xã bao gồm các tiểu dự án: CSHT thôn, xã quy mô nhỏ; các họat động hỗ trợ sản xuất, v.v. bao phủ 3.660 thôn thuộc 356 xã của  44 huyện, với 89% dân số là người dân tộc thiểu số. Nhiều xã tuy chưa được làm chủ đầu tư trong CT 135 nhưng có thể đã được làm chủ đầu tư các tiểu dự án trong hợp phần ngân sách phát triển xã của dự án NMPRP, hoặc các tiểu dự án của CBRIP, và như vậy là họ đã bước đầu có kinh nghiệm làm chủ đầu tư.

Tiêu chí thứ tư - Mức độ chịu trách nhiệm về tài chính:

Xuất phát từ năng lực của đội ngũ cán bộ xã thuộc CT 135 còn hạn chế, nhất là đối với chủ dự án và kế toán, nên mức độ chịu trách nhiệm về tài chính của xã đối với một tiểu dự án không nên qúa lớn. Đa số những người được tham vấn ở các cấp của 2 tỉnh Gia Lai và Điện Biên đã thống nhất mức độ chịu trách nhiệm về tài chính của xã đối với mỗi tiểu dự án về CSHT không quá 500 triệu đồng và không quá 120 triệu đồng với mỗi tiểu dự án về phát triển sản xuất. Giải thích về việc tại sao lại chọn mức độ chịu trách nhiệm về tài chính của xã như vậy cho mỗi tiểu dự án, những người được tham vấn cho rằng: (i) Do khả năng của cấp xã có hạn nên chưa thể tự chịu trách nhiệm với mức vốn lớn được; (ii) Tiểu dự án về CSHT có mức vốn nhỏ dưới 500 triệu đã nằm trong quy hoạch thì báo cáo kinh tế kỹ thuật đơn giản, dễ làm hơn (chỉ phải nêu: tên công trình, tên chủ đầu tư, v.v.); (iii) Vốn tối đa của dự án Phát triển sản xuất được phân bổ là 120 triệu đồng, nhưng với tinh thần không dàn trải vào tất cả các tiểu dự án nên để ở mức dưới 120 triệu đồng là phù hợp, mặt khác vốn này cũng không lớn so với khả năng chịu trách nhiệm về tài chính của xã. 

Tiêu chí thứ năm - Hệ thống chính trị đủ mạnh:

Đặt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị ''Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ''. Hệ thống chính trị ở cấp xã bao gồm cấp ủy đảng, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội từ xã đến thôn bản. Hệ thống này phải đủ mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước cấp trên cũng như kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Muốn phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở phải gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính; sửa đổi những cơ chế chính sách về thủ tục hành chính không phù hợp. 

Xã có một hệ thống chính trị đủ mạnh sẽ là một trong các yếu tố đảm bảo cho việc thực hiện vai trò làm chủ đầu tư các tiểu dự án của CT 135. Tất cả những người được tham vấn ở các cấp đã thống nhất đưa tiêu chí về hệ thống chính trị vào bộ tiêu chí lựa chọn xã làm chủ đầu tư. 

3.1.2. Sử dụng bộ tiêu chí được đề xuất như thế nào

Bộ tiêu chí lựa chọn xã làm chủ đầu tư sẽ được sử dụng cho cấp xã tự đánh giá 6 tháng một lần; cấp huyện cũng dùng bộ tiêu chí này để xét duyệt các xã làm chủ đầu tư hàng năm. 

Bộ tiêu chí đã cố gắng định lượng hóa các tiêu chuẩn để dễ sử dụng và so sánh, tuy nhiên có những tiêu chí vẫn mang tính định tính và đòi hỏi phải tiếp tục định lượng khi dùng. Ví dụ:

Trong tiêu chí thứ nhất – Năng lực cán bộ: Khía cạnh “kiến thức về quản lý, tổ chức triển khai dự án; giám sát, v.v.” đòi hỏi xem xét các cán bộ BQLDA và BGS đã được tham dự các lớp tập huấn trong CT 135 GĐ I hoặc các dự án khác trên địa bàn, thì khi cấp xã tự đánh giá hoặc cấp huyện xét duyệt đều phải định lượng cho dễ đánh giá. Về phẩm chất cán bộ cũng vậy, cũng phải đánh giá từng loại cán bộ và định lượng thành các loại A, B, C cho dễ so sánh. Trong quá trình xã tự đánh giá, cần có sự giám sát của cấp huyện.

Tiêu chí thứ hai – Sự tham gia của người dân: Cần xem xét về sự tham gia của người dân trong các dự án CSHT của CT 135 GĐ I (nếu xã đã tham gia CT 135 GĐ I) hoặc các dự án của các chương trình khác (nếu có) trong thời gian ít nhất là 2 năm đối với những xã mới vào CT 135 GĐ II. Xã phải tự đánh giá việc thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi” quy thành các loại: tốt; khá; trung bình và yếu chẳng hạn. Trong quá trình xã tự đánh giá, cần có sự giám sát của cấp huyện. 

Tiêu chí thứ ba – Kinh nghiệm làm chủ đầu tư: Cần xem xét kinh nghiệm làm chủ đầu tư của xã thông qua kết quả thực hiện các dự án do xã làm chủ đầu tư ít nhất là trong vòng  2 năm trở lại đây. Các dự án đó có thể là của CT 135 GĐ I hoặc của các chương trình khác trên địa bàn. Khi đánh giá kinh nghiệm có thể lượng hóa thành các loại A, B, C cho dễ sử dụng.  

Tiêu chí thứ năm – Hệ thống chính trị đủ mạnh: Để có được kết quả đánh giá về hệ thống chính trị đủ mạnh, xã vẫn phải tự đánh giá mình 6 tháng một lần kết hợp với thời điểm sơ kết, tổng kết công tác trong năm; huyện cũng có kết quả đánh giá, phân loại đối với các xã theo định kỳ  6 tháng một lần. Chủ tịch UBND xã vừa với vai trò của người lãnh đạo chính quyền vừa với vị trí của một phó bí thư đảng ủy xã phải tổ chức và tổng hợp các kết quả đánh giá của các bộ phận trong hệ thống chính trị ở cấp xã, phân loại thành A, B, C cho dễ sử dụng.

3.1.3. Các biện pháp xây dựng năng lực cần thiết để hỗ trợ các xã chưa đủ năng lực làm chủ đầu tư

Xây dựng năng lực ở cấp thôn và xã đòi hỏi các phương pháp tiếp cận mang tính thực tiễn và cần phải có sự hỗ trợ cũng như hướng dẫn từ các cấp cao hơn. Kinh nghiệm của CBRIP và NMPRP
 cũng như của các dự án khác và nghiên cứu của chúng tôi ở một số tỉnh (Sóc Trăng, Lào Cai, Gia Lai, Điện Biên) đã chỉ ra rằng các xã nghèo có thể làm chủ đầu tư, nếu được nâng cao năng lực và được sự hỗ trợ có hiệu quả của cấp huyện, tỉnh. Tuy nhiên, một số xã chưa có khả năng làm chủ đầu tư ngay được do trình độ, năng lực cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu. Các biện pháp chủ yếu để xây dựng năng lực cần thiết cho xã làm chủ đầu tư nên bao gồm:

1. Có lộ trình cho sự phân cấp cho xã, kết hợp với tăng cường năng lực và nâng cao tính tự tin cho cán bộ xã. Phân cấp cho xã từng bước những tiểu dự án có quy mô nhỏ, quy trình thủ tục đơn giản, mức vốn đầu tư nhỏ đến các tiểu dự án có quy mô lớn hơn, quy trình thủ tục phức tạp hơn và mức vốn cao dần.

2. Bộ máy Ban QLDA xã và Ban Giám sát xã phải được xây dựng và họat động có hiệu quả. Các tổ chức này bao gồm đại diện lãnh đạo xã và đại diện của thôn bản, có cả nam giới và phụ nữ và các nhóm người nghèo. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này phải được quy định rõ ràng, bao gồm cả vai trò phối hợp và lồng ghép các nguồn lực từ các dự án và chương trình khác nhau.   

3. Có kế hoạch toàn diện và hệ thống để đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức xã, thôn. Đào tạo theo hai hình thức “cơ bản” và “chuyên sâu” cho những thành viên trong Ban QLDA và Ban Giám sát xã trong suốt thời gian của Chương trình.

4. Củng cố năng lực cho các cơ quan liên quan ở cấp huyện và tỉnh để hỗ trợ cấp xã làm chủ đầu tư. Những cơ quan  tham gia Ban chỉ đạo CT 135 của tỉnh và huyện cũng cần được tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo chương trình. 

Trong các biện pháp nêu trên, vấn đề đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức xã và các đại diện ở thôn bản tham gia vào các Ban QLDA và Ban Giám sát xã là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng. Dưới đây chúng tôi sẽ tập trung đi sâu vào vấn đề này.

Thực tế cho thấy trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở các xã vùng ĐBKK hiện nay rất yếu, đa số chưa tốt nghiệp THPT và chưa được đào tạo về kiến thức quản lý nhà nước cũng như lý luận chính trị. Trình độ văn hoá thấp làm hạn chế rất nhiều khả năng tiếp thu của cán bộ, công chức cấp xã khi tham gia các chương trình tập huấn về CT 135 nói riêng và phát triển KTXH địa phương nói chung. 

Hội thảo quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý các chương trình XĐGN và phát triển nông thôn (2005) đã đưa ra khuyến nghị “Tăng cường năng lực nên được tập trung vào các cơ quan địa phương hơn là các cá nhân. Nên sử dụng cách tiếp cận “học thông qua thực hành” bằng cách kết hợp các chương trình tăng cường năng lực và đào tạo với lộ trình phân cấp từng bước. Nội dung đào tạo nên dựa trên nhu cầu thực tế với các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể. Lộ trình nên được thống nhất với các chương trình nâng cao năng lực. Tăng cường năng lực cho cán bộ xã là nhiệm vụ thiết yếu cho quá trình phân cấp”.

Tuy nhiên, để có sự đồng bộ và có sự thống nhất từ trên xuống, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cần tập trung vào 5 nhóm sau:

+ Nhóm cán bộ, công chức cấp tỉnh/huyện

+ Nhóm cán bộ tăng cường của tỉnh/huyện cho chương trình 135 tại các xã

+ Nhóm cán bộ, công chức cấp xã

+ Nhóm cán bộ thôn bản

+ Nhóm hộ dân, cộng đồng

Các cán bộ, công chức ở cấp xã cần được đào tạo để triển khai CT 135 GĐ II bao gồm:

+ Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND xã

+ Cán bộ chuyên trách khác (lãnh đạo Đảng, đoàn thể, HĐND)

+ Công chức cấp xã (7 chức danh chuyên môn)

Đối với cán bộ xã, thôn và người dân, Báo cáo đánh giá năng lực thực hiện CT 135 GĐ II và kế hoạch đào tạo 2006-2010 (2006)
 đã chỉ ra sự thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng dưới đây.

Cán bộ, công chức xã:

+ Quản lý, điều hành UBND cấp xã

+ Xây dựng dự án, đề án, mô hình XĐGN

+ Giám sát các công trình hạ tầng cơ sở cấp xã

+ Quản lý tài chính, ngân sách cấp xã

+ Điều tra xác định hộ nghèo và lập sổ theo dõi hộ nghèo ở xã. 

Nhu cầu của cán bộ, công chức cấp xã đối với đào tạo kiến thức và kỹ năng tập trung nhất vào những vấn đề sau:

· Kiến thức quản lý điều hành UBND cấp xã

· Chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về XĐGN giai đoạn 2006-2010

· Trình tư, thủ tục cần thiết đối với các dự án PTSX và dự án xây dựng CSHT

· Nhiệm vụ và hoạt động của Ban XĐGN cấp xã, Ban QLDA và Ban giám sát xã

· Quy trình và thủ tục vay vốn của Ngân hàng phục vụ người nghèo

· Quản lý tài chính, ngân sách cấp xã

· Cơ chế quản lý tài chính của các chương trình, dự án phát triển cấp xã

· Quản lý phát triển kinh tế địa phương

· Kiến thức về khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm nói chung

· Hiểu biết về chương trình 135 GĐ II

· Kỹ năng xây dựng kế hoạch cho chương trình XĐGN, CT 135

· Kỹ năng xây dựng dự án, đề xuất dự án, mô hình XĐGN

· Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công tác XĐGN

· Kỹ năng giám sát các công trình CSHT cấp xã

· Kỹ năng tổ chức các cuộc họp với người dân

· Điều tra xác định hộ nghèo và lập sổ theo dõi hộ đói nghèo ở xã

· Lập kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình

Vì vậy, nội dung đào tạo cho cán bộ, công chức cấp xã trong khuôn khổ CT 135 GĐ II có thể được phân thành 3 nhóm chính sau: 

(1) Nhóm kiến thức/kỹ năng quản lý điều hành UBND cấp xã và phát triển KTXH ở cấp xã, chủ yếu dành cho CT/PCT UBND cấp xã, một số cán bộ chuyên trách khác và một số công chức cấp xã. Chính phủ đã có quyết định về yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức xã đến năm 2010 tạo thuận lợi cho việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức xã thuộc CT 135.

(2) Kiến thức chung về các chương trình mục tiêu quốc gia và CT 135 GĐ II để biết cách lồng ghép các chương trình khác nhau trong thực hiện XĐGN. Kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về XĐGN và CT 135 GĐ II nói riêng cho CT/PCT UBND cấp xã và đặc biệt là các thành viên trong Ban XĐGN xã, Ban QLDA xã để có thể xây dựng dự án, đề án, mô hình XĐGN, quản lý tài chính, v.v.

(3) Kiến thức, kỹ năng kiểm tra, giám sát công trình, dự án cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, đặc biệt các thành viên ban giám sát xã để có thể giám sát việc xây dựng các công trình CSHT và dự án PTSX trong khuôn khổ CT 135 GĐ II.

Từ kinh nghiệm của CBRIP và NMPRP và của các dự án khác, báo cáo đánh giá của Bộ KH&ĐT (2005) đưa ra khuyến nghị một chương trình khung để đào tạo cho cán bộ thôn và xã về các môn học quản lý và kỹ thuật như sau:

1. Quản lý đầu tư xã

2. Phương pháp, quy trình và quản lý đấu thầu

3. Đào tạo kế toán xã

4. Các phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của người dân và tham vấn cộng đồng

5. Giám sát cộng đồng trong các công trình CSHT

6. Giám sát cộng đồng trong các hoạt động PTSX  

7.Các kỹ năng thiết kế CSHT và quản lý xây dựng  

8. Vận hành và bảo trì công trình CSHT  

9. Giáo dục người lớn và đào tạo xoá mù  

10. Giám sát và đánh giá chương trình
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Trưởng thôn, già làng:

Cán bộ thôn bản ở những xã ĐBKK đa số có trình độ học vấn thấp, chủ yếu mới tốt nghiệp cấp 1, rất hiếm cấp 2, thậm chí có người không biết chữ. Tuy vậy, họ là những người có uy tín với cộng đồng, được người dân tin tưởng giao cho vai trò là cầu nối giữa người dân và chính quyền cơ sở. Ở những xã ĐBKK có người dân tộc chiếm đa số thì nhiều cán bộ thôn bản còn giao tiếp rất khó khăn bằng tiếng phổ thông, vì vậy giải quyết vấn đề rào cản ngôn ngữ cần được đặc biệt chú ý trong các hoạt động tằng cường năng lực cho đối tượng này. Qua khảo sát ở các tỉnh và căn cứ vào các báo cáo nghiên cứu đã có cho thấy cán bộ thôn bản ở những xã thuộc CT 135 chưa được tập huấn có hệ thống và thời gian tập huấn còn ít trong CT 135 GĐ I. Những kiến thức và kỹ năng còn thiếu hụt của họ như sau:

+ Kiến thức và kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

+ Tổ chức họp dân

+ Dân chủ cơ sở và tuyên truyền vận động sự tham gia của người dân

+ Điều tra xác định hộ nghèo và lập sổ theo dõi hộ nghèo ở thôn, bản

Nguyện vọng của cán bộ thôn bản cũng mong muốn được tập huấn những nội dung sau:

· Chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước về XĐGN nói chung, trong đó có CT 135 GĐ II

· Các mô hình điểm về XĐGN

· Cách xác định hộ nghèo và lập sổ theo dõi hộ nghèo

· Lập kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình

· Cách phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

· Cách vận hành máy móc nông nghiệp

· Cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

· Cách vận hành, bảo vệ các công trình CSHT

· Cách giám sát việc xây dựng các công trình CSHT

· Vấn đề giới trong XĐGN

Hộ dân:

Phổ biến ở những xã ĐBKK là người dân thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất (cây giống, con giống) và thiếu kiến thức. Đó là những khó khăn chính mà người dân gặp phải trong sản xuất và phát triển kinh tế. Hộ dân nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước qua các cán bộ thôn bản và nắm được một số kỹ thuật nuôi trồng thông qua các cán bộ khuyến nông. Ngoài ra, một số phụ nữ cũng được tham dự những khoá tập huấn về bình đẳng giới. Người dân mong muốn được tập huấn những nội dung sau:

· Chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về XĐGN nói chung và CT 135 GĐ II nói riêng

· Giới thiệu các điển hình về sản xuất, XĐGN

· Lập kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình

· Quy trình và thủ tục vay vốn của Ngân hàng 

· Kiến thức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

· Học nghề xây dựng, lái máy, v.v.

· Vai trò của cộng đồng trong XĐGN

· Bình đẳng giới trong XĐGN

Từ những thiếu hụt về năng lực nêu trên, công tác đào tạo, tập huấn trong chương trình 135 giai đoạn II chú trọng cả phương diện trang bị kiến thức mới, kỹ năng và kỹ thuật mới, từ đó tạo nên hành vi và thái độ mới trong công việc. Định hướng này đòi hỏi chú trọng đổi mới ở nhiều công đoạn như: xây dựng chương trình, biên soạn các loại tài liệu học tập, cung cấp trang thiết bị dạy học, tập huấn, bồi dưỡng giảng viên, tiến hành đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo.

Chương trình: 

+ Bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ quản lý CT 135 các cấp

+ Bồi dưỡng ngắn hạn cho các trưởng thôn, trưởng bản, già làng

+ Tập huấn cho các hộ gia đình

+ Đào tạo dài hạn cho đội ngũ kế cận nhằm xây dựng lực lượng cán bộ lâu dài theo chương trình của các trường chuyên nghiệp của Bộ GD&ĐT.

Nội dung:

+ Chủ trương, đường lối, chính sách liên quan tới XĐGN và chương trình 135.

+ Nhóm kiến thức và kỹ năng về quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về một số lĩnh vực liên quan.

+ Nhóm kiến thức và kỹ năng quản lý chương trình 135; xây dựng và thực hiện đề án XĐGN; theo dõi và giám sát chương trình.

+ Nhóm kỹ năng cụ thể: tuyên truyền về CT 135; vận động sự tham gia của người dân; tổ chức họp dân; vay vốn sản xuất; kỹ thuật canh tác và chăn nuôi; giới thiệu các mô hình sản xuất, chăn nuôi giỏi, v.v.

+ Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc 16-25 tuổi.

Tài liệu: 

- Về chủ trương, đường lối: Sử dụng có điều chỉnh một số tài liệu BLĐ-TB-XH, UBDT và BDT, Học viện CTQG Hồ Chí Minh.  

- Về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước: Sử dụng các giáo trình, tài liệu chính thức đã được phê duyệt của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia.

- Về kiến thức và kỹ năng quản lý chương trình 135: Tận dụng một số bộ tài liệu đã được xây dựng, có điều chỉnh thích hợp cho CT 135 GĐ II. Kết hợp với xây dựng mới một số tài liệu cần thiết.

- Về các kỹ năng cụ thể: Vận dụng có chỉnh lý các tài liệu đang sử dụng. Xây dựng mới một số tài liệu; sử dụng tờ rơi, hình hoạ; tham quan các mô hình; cầm tay chỉ việc.

- Về đào tạo nghề: Tài liệu giảng dạy theo chương trình do Bộ GD&ĐT thông qua.

Về phương pháp: Chủ yếu sử dụng phương pháp đào tạo hiện đại đối với người lớn, lấy người học làm trung tâm, chú trọng trang bị các kiến thức cập nhật, thiết thực; tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật làm việc; huấn luyện cho học viên biết làm chứ không chỉ học lí thuyết suông. Sử dụng các kỹ thuật trình bày đa dạng, kết hợp với trao đổi, thảo luận, làm việc theo nhóm, các bài tập tình huống, các hoạt động thực hành, v.v. để xây dựng kỹ năng, thay đổi hành vi, hình thành thái độ. Riêng với cán bộ cấp xã, các trưởng thôn bản, già làng và người dân, cần vận dụng các phương pháp mang tính cầm tay chỉ việc, học qua thực thực hành, lí thuyết gắn với thực tế, xem hình vẽ, đồ hoạ, tham quan và trao đổi với các mô hình sản xuất giỏi đã xoá được đói nghèo v.v.

3.1.4. Các biện pháp để hỗ trợ các xã làm chủ đầu tư quản lý có hiệu quả nguồn vốn

Các xã có thể làm chủ đầu tư ngay từ đầu giai đoạn II của CT 135 theo cách “vừa học vừa làm”. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng các xã không bị quá tải trong thời kỳ đầu, cần phải có khối lượng đầu tư và hoạt động phù hợp với khả năng quản lý của xã. Xây dựng CSHT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CT 135, do đó cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng CSHT là cốt lõi trong cơ chế quản lý tài chính của CT. Cơ chế này đã được quy định trong Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT; bổ sung sửa đổi hoàn chỉnh tại Thông tư liên tịch số 666/2001/TTLT có hiệu lực từ tháng 8/2001 và tiếp theo là Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT. Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc CT 135 có các đặc điểm cơ bản là ngày càng được bổ sung hoàn thiện theo hướng nới lỏng hơn về phạm vi đối tượng áp dụng; mở rộng quyền, đơn giản hoá cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định và nguyên tắc cơ bản trong quản lý đầu tư và xây dựng; tăng cường phân cấp, phân quyền cho cơ sở; chú trọng khai thác tất cả các nguồn lực để thực hiện chương trình.

Đẩy mạnh phân cấp toàn bộ việc quản lý đầu tư xây dựng và phát triển sản xuất cho chủ tịch UBND tỉnh quyết định và khuyến khích xã làm chủ đầu tư nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã trên cơ sở phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt để nâng cao hiệu quả chương trình. Xã phải thường xuyên tự đánh giá về mức độ chịu trách nhiệm về tài chính để nâng dần mức tài chính có thể quản lý từ thấp lên cao. Chủ tịch UBND xã sẽ đưa ra các mức độ tài chính phù hợp cho xã. Huyện thông qua giám sát các xã để đánh giá các điều kiện hiện hành trong xã đảm bảo được việc gia tăng mức tài chính, và các điều kiện khác như chủ tịch UBND xã quá cẩn thận hoặc không muốn gánh thêm trách nhiệm. Để làm được việc đó, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho chủ dự án và kế toán dự án có đủ năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn xã. 

Quản lý tài chính CT 135 GĐ II cần tiếp tục duy trì và áp dụng cơ chế quản lý đặc biệt theo hướng nới lỏng, đơn giản hoá trên nguyên tắc dân chủ, công khai tài chính của chương trình ở tất cả các cấp xã, huyện, tỉnh. Những công trình có kỹ thuật không phức tạp, vốn đầu tư từ 1 tỷ đồng trở xuống tiếp tục thực hiện theo cơ chế chỉ định thầu, cơ chế tạm ứng thanh toán vốn, dễ làm, phù hợp với trình độ khả năng của cán bộ và nhân dân các dân tộc ở thôn, xã như trong GĐ I.

Hội thảo quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý các chương trình XĐGN và phát triển nông thôn (2005) đã đưa ra khuyến nghị “Chính phủ nên xây dựng các hướng dẫn và quy định cụ thể cho đầu tư và quản lý tài chính cấp xã, cũng như các vấn đề về đấu thầu, mua sắm về dịch vụ và các công trình ở xã”. Các loại mua sắm do xã quản lý nên rõ ràng, gắn với khối lượng, tầm cỡ và mức độ phức tạp của đầu tư và phải dựa vào kỹ năng, năng lực của cán bộ cấp xã.

Lồng ghép các nguồn lực cùng đầu tư trên địa bàn là rất cần thiết trong quản lý tài chính song là việc rất khó khăn, phức tạp, nhưng cần phải làm để tránh sự chồng chéo, trùng lắp. Cần hoàn thiện cơ chế lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của các chương trình, dự án trên địa bàn. 

Cử cán bộ huyện hướng dẫn cấp xã thực hiện hạch toán kế toán, báo cáo, quyết toán đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ các khoản thu, chi của ngân sách trên cơ sở các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính khi xã làm chủ đầu tư.

Đối với công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng, UBND tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể cho xã trên cơ sở Nghị định  209/2004/NĐ-CP và Thông tư  676/2006/TTLT. Cần kiểm soát từ khi cấp xã lập đề án trình lên cấp có thẩm quyền, nếu không có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và chỉ rõ nguồn vốn để vận hành, duy tu bảo dưỡng lấy từ nguồn nào trong NSNN thì sẽ không được chấp nhận. Khi cơ quan kiểm toán tiến hành kiểm toán các hoạt động duy tu, bảo dưỡng sau khi công trình đưa vào sử dụng, nếu không thực hiện đúng thì phần vốn đầu tư phát triển cho tỉnh sẽ bị cắt giảm.

3.1.5. Vai trò của cấp tỉnh và huyện trong việc hỗ trợ quá trình xã làm chủ đầu tư

Cấp tỉnh:

UBND tỉnh phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn diện và nhất quán làm điều kiện tiên quyết cho sự thành công của quá trình phân cấp, trên cơ sở đó phân cấp một cách toàn diện, song song với tăng cường năng lực thể chế. Các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh xuống huyện phải sẵn sàng và tích cực tham gia vào thực hiện các dự án phân cấp. UBND tỉnh ban hành nhanh chóng và kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành các Thông tư của liên ngành, thông tư của các bộ, ngành liên quan đến xã làm chủ đầu tư; ra quyết định hoặc phân cấp cho UBND huyện quyết định các xã làm chủ đầu tư; quyết định danh mục công trình trong quy hoạch của xã; cụ thể hóa hướng dẫn thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng; quy định cụ thể về quy trình, hình thức chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; hướng dẫn cụ thể tổ chức và họat động của Ban QLDA xã và Ban giám sát xã; v.v.

UBND tỉnh có văn bản phân công các ngành ở tỉnh phụ trách, giúp đỡ các huyện và trực tiếp tới các xã thực hiện CT 135 và XĐGN; tùy theo điều kiện có thể ban hành quyết định và quy chế tăng cường có thời hạn cho cán bộ huyện về xã làm công tác hỗ trợ xã thực hiện CT 135. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền tạo điều kiện để HĐND, MTTQ và cơ quan đoàn thể các cấp, cộng đồng tham gia giám sát và phối hợp giám sát thực hiện chương trình. 

Cấp tỉnh và huyện có cơ chế khuyến khích các xã làm tốt vai trò chủ đầu tư bằng các hình thức khen thưởng, động viên tinh thần và vật chất cho xã và những cá nhân có thành tích; thậm chí có thể  bố trí cho xã được tiếp tục làm chủ đầu tư các công trình có mức vốn lớn hơn. Đối với những xã đã được làm chủ đầu tư nhưng kết quả công việc chưa tốt không phải do các nguyên nhân khách quan, có thể không giao làm chủ đầu tư các dự án của năm tới hoặc chỉ giao các dự án có mức vốn thấp hơn.

Cấp huyện:

UBND huyện thực hiện nhanh chóng các quy định có liên quan đến việc làm chủ đầu tư của xã: chọn xã làm chủ đầu tư các dự án hàng năm; quyết định thành lập Ban QLDA xã; tổng hợp danh mục công trình trong kế hoạch của xã hàng năm; phê duyệt đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập quy hoạch cho xã; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình của xã; quyết định chọn nhà thầu xây lắp công trình; xây dựng các chỉ tiêu cần đạt được theo tiến độ từng năm, từng giai đoạn và kết thúc chương trình để làm cơ sở giám sát, đánh giá kết quả chương trình trên địa bàn; v.v. UBND huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình. 

Dành một tỷ lệ thích đáng trong nguồn vốn đầu tư để đào tạo và tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý dự án cấp xã, đồng thời hỗ trợ cho các dịch vụ tư vấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã. 

UBND huyện cử cán bộ của các phòng ban chuyên môn như BQLDA, phòng kinh tế, phòng hạ tầng, phòng tài chính - kế hoạch, kho bạc, hoặc các nhóm hỗ trợ kỹ thuật, tình nguyện viên cộng đồng, v.v. trợ giúp kỹ thuật đầy đủ cho cấp xã thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư (bởi vì đây là vấn đề mới với xã) hoặc xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án. 

Để giúp xã có hiệu quả, cán bộ cấp huyện cũng phải được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý hành chính và quản lý dự án. Các cán bộ cấp huyện cần phải có những cách thức làm việc mới và luồng thông tin giữa cấp xã và huyện cũng như sự phối hợp chiều ngang giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện cần phải được cải thiện hơn. Để giải quyết khó khăn về rào cản ngôn ngữ ở các xã có nhiều đồng bào dân tộc, những cán bộ huyện tham gia hỗ trợ xã cần được học tiếng dân tộc, đồng thời tăng cường công tác BTVH, xóa mù cho cán bộ và nhân dân địa phương. 


[image: image8]
3.1.6. Các bước thực hiện kế hoạch tổng thể

Bước 1- Điều tra tình hình xã làm chủ đầu tư

· DEMA và DoHA ở cấp tỉnh chấp nhận mẫu tự đánh giá của quốc gia đối với các điều kiện của địa phương ở trong các xã, ví dụ các cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc mù chữ

· DEMA của tỉnh tổ chức tuyên truyền các qui định và thông tin liên quan tới hệ thống tự đánh giá. DoHA có danh sách các công chức, viên chức chịu trách nhiệm về chương trình 135. 

· DEMA của tỉnh xây dựng các hoạt động và kế hoạch hành động đối với việc thực hiện hệ thống tự đánh giá

· Lực lượng cán bộ hỗ trợ gặp cán bộ xã để mô tả về hệ thống đánh giá và việc ứng dụng chúng.

· Lực lượng cán bộ hỗ trợ kiểm tra mẫu đánh giá để đảm bảo rằng mẫu đó là thiết thực.

· Mẫu tự đánh giá được phân phát đến tất cả các xã, chủ tịch UBND xã hoàn thành mẫu tự đánh giá và gửi chúng cho nhóm cán bộ hỗ trợ huyện

· Thành viên của nhóm cán bộ hỗ trợ sẽ đi tới từng thôn để cung cấp phản hồi về việc tự đánh giá của xã và kiểm tra năng lực để đảm bảo rằng mức đầu tư tài chính mà chủ tịch UBND xã đưa ra phù hợp với năng lực hiện hành.

· Thành viên của tổ công tác liên ngành hỗ trợ chủ tịch UBND xã xem xét lại hệ thống tự đánh giá nếu cần thiết.

Bước 2 – Xây dựng kế hoạch hành động cho xã làm chủ đầu tư

· Tổ công tác liên ngành của huyện chuẩn bị một báo cáo từ phiếu tự đánh giá của xã và trình lên UBND tỉnh và xã.

· Phản hồi từ cấp tỉnh và các xã về kết quả của các phiếu tự đánh giá sẽ được chuyển lại cho tổ công tác liên ngành.

· Tổ công tác liên ngành chuẩn bị một danh sách các dự án của nhà tài trợ và của chính phủ và tiến hành đào tạo về quản lý lập kế hoạch cho từng xã.

· Tổ công tác liên ngành chuẩn bị một kế hoạch hành động trong đó đưa ra các ưu tiên trong việc xây dựng năng lực và phát triển kinh nghiệm. Các xã sẽ chịu trách nhiệm tài chính ở các mức khác nhau (ví dụ: 20 triệu; 50 triệu; 100 triệu; v.v.). Các xã ở cùng mức chịu trách nhiệm về tài chính sẽ cùng tham gia một khóa học.

· Tổ công tác liên ngành xây dựng nội dung của hệ thống đào tạo và đề xuất lên các ban ngành của huyện và của tỉnh hoặc tới nhà tài trợ/tổ chức phi chính phủ quốc tế để tiến hành đào tạo.

Bước 3- Thực hiện kế hoạch hành động cho xã làm chủ đầu tư

· Tổ công tác liên ngành quyết định nội dung để tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “thực tế” có chất lượng cho các cán bộ xã khi có nhu cầu phát sinh, như là ký kết hợp đồng, đấu thầu, lập kế hoạch, dự thảo ngân sách và các cơ chế đóng góp của địa phương. Khóa đào tạo sẽ được tổ chức phù hợp với qui trình của dự án và điều kiện của địa phương như tránh tổ chức vào thời vụ, v.v.

· Tổ công tác liên ngành sẽ sắp xếp khóa học với các tổ chức như Trường Chính trị của tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; các tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoặc Quốc tế.

· Các cán bộ xã có thể yêu cầu Tổ công tác liên ngành cung cấp thông tin và hỗ trợ sau đào tạo.

· Cán bộ xã sẽ cung cấp thông tin phản hồi về hiệu quả của khóa đào tạo và cách cải thiện nó.

· Tổ công tác liên ngành sẽ tới từng xã để đánh giá chất lượng sau đào tạo

Bước 4- Tự đánh giá đối với việc xã làm chủ đầu tư

· Cứ sáu tháng một lần chủ tịch UBND xã hoàn thành bản tự đánh giá và trình lên tổ công tác liên ngành

· Tổ công tác liên ngành đánh giá sự phát triển kinh nghiệm và năng lực của từng xã và đề xuất những thay đổi về mức độ chịu trách nhiệm tài chính của từng xã lên UBND huyện.

· UBND huyện báo cáo những đề xuất với Thường trực Ban chỉ đạo CT 135 tỉnh (Ban Dân tộc tỉnh); ban này đánh giá các báo cáo của huyện và tham mưu cho UBND tỉnh.

· UBND tỉnh phê duyệt báo cáo và đưa ra những quyết định đối với mức độ chịu trách nhiệm về tài chính cho các xã.

3.2. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CHO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

3.2.1. Quy trình xét chọn xã làm chủ đầu tư

Việc xét chọn các xã làm chủ đầu tư cần có một quy trình sao cho quá trình xét tiêu chuẩn xã làm chủ đầu tư được công bằng, không bị can thiệp và tất cả các xã đều có quyền bình đẳng trong quá trình xét duyệt. 

Bước 1: Hàng năm, từ quý III, sau khi đã tổ chức lập danh mục công trình trong quy hoạch xây dựng của xã, UBND xã tổ chức họp (thành phần gồm toàn bộ cán bộ chủ chốt của xã, trưởng thôn; già làng, người có uy tín trong cộng đồng), tự đánh giá theo bộ tiêu chí xã làm CĐT và căn cứ vào lộ trình dự kiến, từ đó xác định xã có thể làm chủ đầu tư các dự án nào và với mức tài chính bao nhiêu.

Bước 2: UBND xã gửi tờ trình cho UBND huyện đề nghị được làm chủ đầu tư các dự án cụ thể trong năm sau.

Bước 3: UBND huyện thành lập Hội đồng tư vấn bao gồm đại diện của huyện ủy, HĐND, các phòng chức năng có liên quan (phòng dân tộc, phòng hạ tầng, phòng kinh tế, phòng tài chính – kế hoạch) các đoàn thể xã hội, cùng với đại diện lãnh đạo các xã có đề nghị được làm chủ đầu tư, tiến hành xét duyệt đề nghị làm chủ đầu tư của các xã, dựa trên bộ tiêu chí có sẵn. Trong quá trình xét duyệt, có sự giám sát của đại diện HĐND huyện và có mặt các đại diện xã được bình chọn, điều đó đảm bảo tính công khai, minh bạch và bình đẳng cho các xã. 

Bước 4: UBND huyện lập danh sách các xã được hội đồng xét chọn làm chủ đầu tư các dự án trong năm tới và làm văn bản đề nghị UBND tỉnh ra quyết định (các tỉnh Gia Lai và Điện Biên đề nghị thủ tục này nên tiến hành đơn giản hơn, chỉ cần UBND huyện có văn bản thỏa thuận với tỉnh sau đó UBND huyện ra quyết định cho xã làm chủ đầu tư). 

3.2.2. Những nguyên tắc hướng dẫn về thể chế, lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện, giám sát, quản lý đối với xã làm chủ đầu tư trong CT 135 giai đoạn II

Cơ cấu tổ chức:

Trong GĐ I, tất cả các xã thuộc CT 135 đều thành lập Ban Giám sát xã gồm 5 thành phần (chủ tịch HĐND xã làm trưởng ban và 4 thành viên: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh). Chủ tịch UBND các xã ĐBKK là thành viên Ban Quản lý dự án của huyện. Trường hợp xã làm chủ đầu tư, cũng không thành lập Ban QLDA CT 135 riêng (cấp xã có rất nhiều chương trình, dự án đầu tư nên thành lập Ban QLDA chung, có nơi gọi là ban phát triển xã), mà sử dụng Ban QLDA chung của xã để thực hiện công việc. Cấp xã là cấp cơ sở có chức năng xác định nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện, khai thác, vận hành, bảo trì các tiểu dự án ở xã/thôn bản. 

Trong GĐ II, nếu xã làm chủ đầu tư, UBND huyện quyết định thành lập Ban QLDA do đề nghị của UBND xã bao gồm các thành viên cố định: Lãnh đạo UBND xã làm trưởng ban, kế toán, các cán bộ chuyên môn của xã (giao thông – thủy lợi, cán bộ địa chính  - xây dựng, văn phòng, v.v.) phụ trách theo dõi từng dự án; thành viên khác theo nhiệm kỳ gồm trưởng thôn bản có công trình và đại diện đơn vị, người hưởng lợi. Ban QLDA có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại KBNN huyện và sử dụng con dấu của xã để giao dịch); có nhiệm vụ quản lý chung các dự án, chính sách được UBND huyện giao. Ban Giám sát xã cần phải có đầy đủ các thành phần hơn, nhất là thành phần ở thôn, và phải có người dân tham gia. Trong cả hai ban này cần có tỷ lệ phụ nữ phù hợp, đảm bảo cho phụ nữ được tham gia vào mọi công việc của dự án. Ban giám sát có nhiệm vụ giám sát toàn bộ các giai đoạn của dự án, nghiệm thu công trình và thanh quyết toán công trình.

Lập kế hoạch

Dự án đã hình thành được một quy trình lập kế hoạch từ dưới lên, người dân được trực tiếp tham gia lựa chọn các tiểu dự án tại các cuộc họp thôn bản, các cuộc họp xã và nguyên tắc lựa chọn tiểu dự án căn cứ vào các ưu tiên của cộng đồng đã được tôn trọng trong quá trình thực hiện dự án từ GĐ I tới nay. Các nguyên tắc về lập kế hoạch đã được quy định trong Thông tư 676/2006/TTLT: từ quý  2 hàng năm, UBND xã thông báo và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội để lựa chọn danh mục, quy mô công trình trong quy hoạch theo thứ tự ưu tiên đưa vào kế hoạch thực hiện năm sau, tổng hợp thông qua HĐND xã để báo cáo UBND huyện tổng hợp trình UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong thực tế, công tác kế hoạch của dự án hàng năm vẫn còn chậm. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó đáng kể nhất là sự hạn chế về nhân sự và việc các Ban QLDA xã phải mất rất nhiều thời gian cho các công việc khác trong dự án. Ngoài ra, sự thay đổi của chính sách đầu tư; sự chậm hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương đối với các hợp phần; sự chậm trễ của cấp tỉnh trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ kinh phí của chương trình cũng là những nhân tố khiến cho thời gian lập kế hoạch kéo dài. Các địa phương cần phát triển những cách làm sáng tạo, những sáng kiến hay để đảm bảo cho công tác chuẩn bị của dự án được thực hiện đúng thời gian quy định.

Khảo sát, thiết kế

Trong trường hợp Ban QLDA xã chưa có đủ năng lực thiết kế thì phải thuê nhà thầu tư vấn thiết kế; nếu không có tư vấn theo yêu cầu, UBND huyện cử cán bộ có năng lực đáp ứng giúp Ban QLDA thực hiện. Mặc dù những công trình của dự án chỉ có giá trị xây lắp nhỏ, chỉ cần thiết kế đơn giản, nhưng do phần lớn các công trình đều có quy mô nhỏ, địa bàn lại ở những xã vùng sâu, vùng xa, chi phí tư vấn thiết kế theo quy định của Nhà nước thấp nên không hấp dẫn các nhà thầu tư vấn thiết kế. 

Theo quy định, UBND xã lựa chọn đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ năng lực thực hiện, thông qua HĐND xã trình UBND huyện phê duyệt. Trong thực tế, mặc dù các xã đã có những mối quan hệ quen biết với các nhà thầu đã từng đến xã làm việc, song cấp huyện vẫn cần thiết phải giúp xã khâu thẩm định năng lực các nhà thầu, bởi những nhà thầu khảo sát thiết kế thường phải thuê ở tỉnh (ở huyện rất ít có các nhà thầu tư vấn thiết kế). Khó khăn cho cấp xã là việc lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự để đảm nhận công việc đôi khi không thực hiện được, nên chất lượng của hồ sơ thiết kế do tư vấn mang lại không cao. Nhà thầu nào có năng lực tốt thì thường có nhiều khách hàng, có nhiều việc do đó họ không thể nhận thêm việc.

Xã làm chủ đầu tư cần chú ý đến một số việc: Ban QLDA cần chuẩn bị chu đáo việc biên soạn Điều khoản giao việc cho công tác khảo sát, thiết kế và sau đó là thực hiện nghiệm thu tài liệu khảo sát, thiết kế. Nếu có các thiết kế mẫu với các công trình nhà lớp học, nhà sinh họat cộng đồng thôn bản thì phần nào cũng góp phần làm cho tiến độ triển khai công trình được nhanh hơn. Cán bộ Ban QLDA xã cần phải kiểm soát trong quá trình nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khảo sát phục vụ thiết kế, nhất là khảo sát thuỷ văn cho các công trình thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt để có đủ cơ sở tính toán các yếu tố thuỷ văn, thuỷ lực. Thực hiện Nghị định 209 về quản lý chất lượng công trình, bắt buộc đối với hồ sơ thiết kế là phải có hướng dẫn về vận hành, bảo trì; đơn vị thiết kế phải thực hiện giám sát tác giả.

Các công trình CSHT quy mô nhỏ ở xã, thôn bản theo quy định không phải lập dự án đầu tư mà chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và phải hoàn thành đầu tư dứt điểm không quá 2 năm; những công trình có mức vốn dưới 500 triệu thì báo cáo kinh tế ký thuật đơn giản hơn. Trong thực tế, chất lượng khâu thẩm định của UBND huyện thường quyết định chất lượng thiết kế, dự toán được phê duyệt. Theo một nghiên cứu ở Miền núi phía Bắc, tình trạng hiện nay có nhiều nơi chất lượng của công tác thẩm định chỉ ở mức độ trung bình, đủ đảm bảo để cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt chứ chưa nâng cao chất lượng thiết kế, tiết kiệm chi phí; báo cáo kết quả thẩm định ở một số địa phương còn sơ sài, thường quan tâm đến nội dung dự toán nhiều hơn nội dung thiết kế, đặc biệt là các thuyết minh tính toán trong hồ sơ
. Các xã làm chủ đầu tư nên tránh tình trạng này xảy ra.

Thực hiện, thi công

Cấp xã được khuyến khích hình thức đấu thầu với tất cả các họat động xây dựng. Tuy nhiên, theo quy định, các trường hợp gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá trị dưới 1 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển;  gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng, v.v. được áp dụng hình thức chỉ định thầu (nếu cần thiết có thể đấu thầu). Xã làm chủ đầu tư cần thực hiện đúng quy định chọn nhà thầu xây lắp là doanh nghiệp, phải công khai thông tin công trình và điều kiện tuyển chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư cho nhà thầu trước 10 ngày và phải có ít nhất 3 nhà thầu tham gia tuyển chọn. 

Thực hiện nguyên tắc xã có công trình, dân có việc làm để tăng thêm thu nhập cho người dân và tạo điều kiện để họ được tham gia vào thi công dưới hai hình thức có trả công và không trả công. Tình trạng chung hiện nay ở các công trình xây dựng trong CT 135 là người dân tham gia rất ít, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, do người dân không có tay nghề chuyên môn kỹ thuật và chủ yếu do tập quán không phù hợp với cách làm của nhà thầu thi công. Xã làm chủ đầu tư cần tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức, thái độ của người dân về vấn đề này; tạo điều kiện để người dân trong xã (có ưu tiên hộ nghèo và phụ nữ) tự tổ chức thi công và tự chịu trách nhiệm đối với các khối lượng công việc sử dụng lao động thủ công. Trong Thông tư 676 cũng đã có quy định ưu tiên tạm ứng vốn nhiều hơn trong trường hợp người dân trong xã tự làm công trình.

Giám sát

Theo quy định, việc giám sát họat động xây dựng gồm có giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công các công trình (gồm giám sát của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, giám sát tác giả) và giám sát của ban giám sát xã. Xã làm chủ đầu tư tuân thủ quy định về giám sát theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, có thể chọn một đơn vị tư vấn giám sát có đủ năng lực giám sát thi công, hoặc tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chi phí giám sát đã được quyết định trong Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 7/5/2006. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các dự án khác cho thấy việc thuê tư vấn giám sát kỹ thuật chất lượng, người sẵn sàng làm việc tại một số lượng lớn các công trình qui mô nhỏ ở các xã và thôn vùng sâu, vùng xa là hết sức khó khăn.

Giám sát cộng đồng được thực hiện trong cả 2 dự án xây dựng CSHT và PTSX của chương trình. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về cơ chế giám sát đầu tư cộng đồng, tạo cơ sở pháp lý cho người dân tham gia họat động giám sát. Trong quá trình thực hiện dự án, giám sát cộng đồng đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của công trình, hạn chế bớt những tiêu cực trong đầu tư XDCB cũng như trong bộ máy lãnh đạo của xã, quyền dân chủ của người hưởng lợi đã dần được củng cố và phát huy. Cộng đồng đã tham gia giám sát vài năm gần đây, các Ban Giám sát xã đã làm việc nhiệt tình và năng động; vai trò giám sát cộng đồng được người dân đánh giá rất cao, tuy vậy hình thức giám sát vẫn còn đơn điệu (kiểm tra chất lượng và số lượng các vật liệu như đá, sỏi, cát, xi măng, độ sâu, nông, v.v.). Để hoạt động giám sát cộng đồng đạt chất lượng như mong muốn, cần có sự đào tạo, hướng dẫn chi tiết, chuyên sâu cho các thành viên ban giám sát (có đại diện của phụ nữ). Một số xã đã có sáng kiến thành lập tiểu ban giám sát ở thôn để giám sát các công trình thi công trên địa bàn thôn và cách làm này đem lại hiệu quả rất tốt. Trước đây, Ban giám sát làm việc không có thù lao, nhưng trong GĐ II CT 135, đã có khoản chi cho công tác này và điều đó có thể sẽ thúc đẩy các thành viên ban giám sát họat động tích cực hơn.

Nghiệm thu, bàn giao công trình

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình đã hoàn thành với đủ các thành phần như quy định của Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT.

Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư là cấp xã phải bàn giao công trình cho thôn bản, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo trì và phải bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho thôn bản. Các tài liệu bàn giao phải đầy đủ, kịp thời, trong đó: (i) phải thể hiện giá trị công trình để người hưởng lợi hiểu được giá trị tài sản mà họ được đầu tư, từ đó góp phần nâng cao ý thức làm chủ của họ; (ii) phải có bản vẽ hoàn công để làm căn cứ thiết lập biện pháp sửa chữa khi cần thiết; (iii) phải có tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành, bảo trì, để đơn vị quản lý công trình thực hiện.  

Quản lý, vận hành và bảo trì công trình

- Vận hành và bảo trì được thực hiện chủ yếu đối với các công trình mang lại lợi ích thiết thực như: cấp nước sinh hoạt, thuỷ lợi; những công trình khác như: đường giao thông, lớp học, v.v. chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng xuống cấp nhanh của các công trình CSHT là một thực tế, không kể chúng được xây dựng từ nguồn vốn hay chương trình, dự án nào, đều có chung nguyên nhân chính là: 

(i) Công tác quản lý chưa chặt chẽ. Nội quy quản lý không được xây dựng và ban hành ngay từ khi kế hoạch đầu tư được duyệt nên việc tham gia ý kiến của người hưởng lợi vào công tác khảo sát thiết kế bị hạn chế, một số công trình ngay từ khâu thiết kế đã manh nha những yếu tố không thuận lợi cho bảo trì. Việc xây dựng quy chế quản lý hầu hết không bắt đầu từ cộng đồng người hưởng lợi mà từ các trưởng thôn, UBND xã, thậm chí có một số trường hợp từ cấp huyện, nên người dân hầu như ít quan tâm đến các điều khoản quy định trong các văn bản đó. Các quy chế được soạn thảo và ban hành bởi các những cá nhân và đơn vị nêu trên thường không đề cập được đầy đủ và chi tiết các trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi của người hưởng lợi, của tổ chức quản lý vận hành bảo trì công trình, vì vậy khó và không xử lý được các tình huống xẩy ra.

(ii) Thiếu kinh phí cho bảo trì. Đường giao thông nông thôn thường là đường đất, đường cấp phối, nên chi phí bảo trì cao. Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT đã có quy định vốn duy tu bảo dưỡng theo tính chất phục vụ của công trình, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể của tỉnh. Hiện tại nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số không có thu nhập bằng tiền mặt và đang phải đối phó với tình trạng không an toàn về lương thực, thì việc huy động sự đóng góp bằng tiền trong nhiều trường hợp là không khả thi, nếu đóng góp bằng thóc hoặc nhân công cũng khó khăn. Báo cáo đánh giá các mô hình thí điểm về vận hành và bảo trì cho CT 135 do WSP International thực hiện đã chứng minh rằng mức đóng góp trung bình của hộ gia đình ở khu vực nông thôn cao hơn 4,5 lần mức đóng góp trung bình của hộ gia đình ở khu vực thành thị. 

(iii) Người hưởng lợi ở nhiều nơi chưa nhận thức được quyền và nghĩa vụ, chưa có ý thức làm chủ đầy đủ. Sự hạn chế về nhận thức phần lớn là ở đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng cũng còn cả ở một bộ phận người Kinh. Những người này cho rằng công trình của Nhà nước thì nhà nước có trách nhiệm quản lý, bảo trì, không làm được thì thuê họ làm và phải trả tiền công cho họ. Một số người lại hiểu rằng khi nào hết thời hạn bảo hành công trình của nhà thầu xây dựng thì họ mới có trách nhiệm bảo trì.

- Xã làm chủ đầu tư xây dựng công trình CSHT thì công tác vận hành, bảo trì sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo một số nguyên tắc và biện pháp sau:

(i) Để chấn chỉnh công tác quản lý, cần thiết tiến hành các hoạt động: Công tác vận hành bảo trì phải được quan tâm ngay từ đầu có sự tham gia của người dân. Xã ban hành quyết định thành lập Tổ/Ban/Nhóm quản lý công trình, trong đó thành viên phải do cộng đồng người hưởng lợi đề xuất; mỗi công trình hoặc mỗi loại công trình đều cần có Tổ/Ban/Nhóm quản lý cụ thể. Xã chỉ đạo các thôn bản họp dân để xây dựng quy chế/nội quy quản lý công trình, có sự tham khảo các bản quy chế/nội quy mẫu; sau đó xã ban hành quyết định phê duyệt các bản quy chế/nội quy này để bảo đảm tính pháp lý. Tập huấn cho các trưởng thôn và các tổ trưởng tổ quản lý về phương pháp xây dựng quy chế/nội quy, cách tổ chức thực thi quy chế/nội quy.

(ii) Việc tạo nguồn kinh phí cho bảo trì công trình cần được quan tâm đúng mức, nhất là đối với đường giao thông nông thôn và những xã đặc biệt nghèo. Để giảm bớt khối lượng và chi phí bảo trì, trước hết công trình phải đảm bảo chất lượng và các tài liệu phải được bàn giao kịp thời, đầy đủ cho người quản lý sử dụng. Chủ đầu tư phải lựa chọn các nhà thầu (khảo sát - thiết kế; thi công xây lắp; tư vấn giám sát) có năng lực thực sự; yêu cầu tư vấn thiết kế hoàn chỉnh việc hướng dẫn vận hành và bảo trì trong thuyết minh dự án.

(iii) Việc giáo dục ý thức làm chủ của người hưởng lợi đối với các công trình được đầu tư tại địa phương sẽ có tác dụng tốt, lâu dài và trực tiếp đến độ bền vững của công trình. Các cấp chính quyền, đoàn thể đều cần có sự tham gia vào việc này. Cấp uỷ đảng và các đoàn thể của xã, thôn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục người dân để họ hiểu được giá trị công trình đã được Nhà nước đầu tư, từ đó nâng cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia đóng góp vào công việc vận hành bảo trì. Tổ chức tập huấn về vận hành, bảo trì một cách hệ thống cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ này và cho cả cộng đồng. Tài liệu giảng dạy phải đơn giản và phù hợp với người dân.

PHẦN 4. KHUYẾN NGHỊ

1. Xã có thể làm chủ đầu tư được các dự án về xây dựng CSHT và dự án PTSX. 

2. Giao cho các tỉnh xây dựng khung lộ trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các dự án xây dựng CSHT và dự án PTSX đến năm 2010 phù hợp điều kiện, hoàn cảnh địa phương; dự thảo khung lộ trình do trung ương nêu ra chỉ là định hướng. Cần thiết phải có quy trình để xây dựng khung lộ trình đó ở cấp tỉnh, huyện và xã.

3. Cấp tỉnh cần nhanh chóng tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho xã làm chủ đầu tư. Cấp huyện triển khai kịp thời các văn bản, hướng dẫn của tỉnh và thực hiện các quy định theo phân cấp để giúp xã làm chủ đầu tư thực hiện được nhiệm vụ.

4. Câp tỉnh và huyện cần có những biện pháp hạn chế những yếu tố cản trở xã làm chủ đầu tư. Cần phát huy những yếu tố thuận lợi để thúc đẩy xã làm chủ đầu tư.

5. Cấp tỉnh và huyện cần có những biện pháp phù hợp, có hiệu quả để hỗ trợ các xã làm chủ đầu tư quản lý tốt nguồn vốn đầu tư đồng thời hỗ trợ cho các xã chưa được làm chủ đầu tư có khả năng trở thành chủ đầu tư.

6. Sử dụng bộ tiêu chí xác định xã làm chủ đầu tư để xã tự đánh giá đồng thời cung cấp công cụ cho huyện xét chọn xã làm chủ đầu tư theo lộ trình. 

7. Lộ trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư cần dựa trên cơ sở phân loại các xã thành  3 nhóm theo năng lực cán bộ xã kết hợp với đặc điểm của dự án cũng như phương thức đấu thầu.

8. Thực hiện các bước của kế hoạch tổng thể hỗ trợ xã làm chủ đầu tư trên cơ sở khuyến khích xã tự đánh giá và nâng cao dần mức độ chịu trách nhiệm về tài chính.

9. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho các thành phần cán bộ xã, thôn, cộng đồng. 

10. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính công ở các cấp chính quyền, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy người dân tham gia tích cực vào mọi họat động của dự án.

11. Cấp tỉnh và huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các xã làm chủ đầu tư để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh.
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC TẠI THỰC ĐỊA

1. Phỏng vấn sâu ở các cấp

1.1. Tại cấp tỉnh và huyện: 

- PVS các thành phần: Trưởng Ban chỉ đạo CT 135 giai đoạn  2 (PCT UBND tỉnh/huyện) và phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo CT 135 giai đoạn  2 (Trưởng Ban Dân tộc tỉnh/Trưởng phòng Dân tộc huyện); Trưởng hoặc phó phòng chính sách dân tộc ở Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng hoặc phó phòng Dân tộc huyện hoặc Trưởng/phó Ban quản lý dự án huyện.

- Mục tiêu: Tìm hiểu tình hình thực hiện CT 135 trong GĐ 1 và đầu GĐ 2. Tình hình xã làm chủ đầu tư trong GĐ 1 hoặc làm chủ đầu tư các dự án thuộc chương trình khác trên địa bàn. Tham khảo ý kiến về các chủ đề: Bộ tiêu chí lựa chọn xã làm chủ đầu tư; lộ trình để xã làm chủ đầu tư; quy trình ra quyết định xã làm chủ đầu tư; sự hỗ trợ và cơ chế thúc đẩy của các cấp cho xã làm chủ đầu tư trong CT 135 giai đoạn 2, v.v.

- Nội dung: Theo hướng dẫn trong phụ lục 2

1.2. Tại cấp xã: 

- PVS các thành phần: Chủ tịch hoặc PCT UBND xã; chủ tịch hoặc PCT HĐND xã (Trưởng ban Giám sát xã).

- Mục tiêu: Tìm hiểu tình hình thực hiện CT 135 trong GĐ 1 và đầu GĐ 2. Tình hình xã làm chủ đầu tư trong GĐ 1 hoặc làm chủ đầu tư các dự án thuộc chương trình khác trên địa bàn. Tham khảo ý kiến về các chủ đề: Bộ tiêu chí lựa chọn xã làm chủ đầu tư; lộ trình để xã làm chủ đầu tư; quy trình ra quyết định xã làm chủ đầu tư; sự hỗ trợ và cơ chế thúc đẩy của các cấp cho xã làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2 CT 135, v.v.

- Nội dung: Theo hướng dẫn trong phụ lục 2

2. Hội thảo ở các cấp

Mục đích: Tham khảo ý kiến của cán bộ trực tiếp tham gia quản lý, chỉ đạo, thực thi chương trình 135 ở các cấp về các chủ đề chính như: Bộ tiêu chí lựa chọn xã làm chủ đầu tư; lộ trình để xã làm chủ đầu tư; quy trình ra quyết định xã làm chủ đầu tư; sự hỗ trợ và cơ chế thúc đẩy của các cấp cho xã làm chủ đầu tư trong CT 135 giai đoạn 2, v.v.

Thời gian: tổ chức ở mỗi cấp 1 cuộc hội thảo trong thời gian 1/2 ngày. Lãnh đạo UBDT tỉnh tổ chức và chủ trì cuộc hội thảo ở cấp tỉnh; lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo UBND xã tổ chức và chủ trì hội thảo ở cấp huyện và cấp xã. Nhóm chuyên gia tư vấn và cán bộ UBDT hướng dẫn các chủ đề thảo luận và đưa ra các nội dung đã chuẩn bị trước để lấy ý kiến của các đại biểu. Những người tham gia hội thảo không phải chuẩn bị bài viết để đọc trong hội thảo, nhưng được gửi trước nội dung thảo luận để nghiên cứu trước khi tham dự hội thảo. 

Trong trường hợp gặp được các cán bộ cấp xã và huyện tham gia tập huấn có thể tiến hành tham khảo ý kiến của họ về các chủ đề nêu trên.

Thành phần tham gia hội thảo:

TT
Thành phần

1
Nhóm chuyên gia tư vấn và cán bộ UBDT/Ban Dân tộc tỉnh/Phòng Dân tộc huyện


Cấp tỉnh

2
Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CT 135

3
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh

4
Đại diện Sở NN&PTNT

5
Đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư

6
Đại diện Sở Xây dựng

7
Đại diện Sở Giao thông vận tải

8
Đại diện Sở Tài chính

9
Đại diện Kho bạc

10
Đại diện HĐND

11
Đại diện Sở LĐTB&XH


Cấp huyện

12
Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CT 135

13
Lãnh đạo Phòng Dân tộc

14
Đại diện Phòng Kinh tế

15
Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch 

16
Đại diện Phòng Hạ tầng

17
Đại diện Kho bạc

18
Đại diện HĐND

19
Đại diện Phòng LĐTB&XH

20
Đại diện Ban Quản lý dự án


Cấp xã

21
Lãnh đạo UBND xã

22
Lãnh đạo Đảng ủy xã

23
Lãnh đạo HĐND xã

24
Kế toán xã

25
Cán bộ Địa chính – Xây dựng

26
Cán bộ Giao thông – Thủy lợi

27
Cán bộ Khuyến nông xã

28
Lãnh đạo Hội phụ nữ

29
Lãnh đạo Hội nông dân

30
Lãnh đạo MTTQ

31
Lãnh đạo Hội cựu chiến binh

32
Lãnh đạo Đoàn thanh niên

33
Già làng

34
Trưởng thôn bản

35
Cán bộ tăng cường (nếu có)

3. Nghiên cứu các tài liệu thứ cấp

- Xem xét các thống kê, báo cáo, hồ sơ công trình, các văn bản, đề án, kế hoạch do các cấp ban hành có liên quan đến CT 135.

- Quan sát một số công trình của CT 135 đã được xây dựng trong GĐ 1 và năm 2006 (nếu có).

4. Đi thực địa ở huyện và xã

Đoàn chuyên gia tư vấn và cán bộ UBDT bàn bạc với Ban Dân tộc tỉnh để chọn huyện và 2 xã trong huyện theo tiêu chí: đại diện được cho các thành phần dân tộc trong các xã 135; 1 xã đã làm chủ đầu tư trong GĐ 1 và 1 xã chưa làm chủ đầu tư trong GĐ 1. Sau khi trao đổi thống nhất kế hoạch chi tiết với UBND huyện, đoàn sẽ tiến hành làm việc cụ thể với huyện và đi xuống xã làm việc.

PHỤ LỤC 2. BỘ CÔNG CỤ KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH

HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU

(Trưởng/phó Ban Chỉ đạo CT 135 giai đoạn  2 ở cấp tỉnh và huyện;

Trưởng/phó phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh; 

Trưởng phòng Dân tộc huyện; Trưởng Ban QLDA huyện) 

TT
Câu hỏi
Trả lời

I
Thông tin chung


1
Hiện tại, tỉnh và huyện đã có những họat động nào để triển khai CT 135 GĐ 2?


2
Hệ thống tổ chức bộ máy của CT 135 GĐ 2 từ tỉnh xuống xã có gì giống và khác so với GĐ 1? 


3
Có bao nhiêu xã trong CT 135 GĐ 2, so sánh với GĐ 1 của CT? Những xã được ra khỏi CT 135 sau GĐ 1 xét theo tiêu chí nào? Phương pháp xem xét và ra quyết định như thế nào?


4
Tiêu chí phân bổ vốn cho xã trong CT 135 GĐ 2?


5
Trong GĐ 1 của CT 135, có bao nhiêu xã được làm CĐT? Số lượng công trình, dự án do các xã làm CĐT?


6
Lý do chọn các xã làm CĐT trong GĐ 1 (nếu có) là gì? Đánh giá kết quả thực hiện của các xã này? Bài học kinh nghiệm?


7
Trong GĐ 1 CT 135, tỉnh và huyện đã có những văn bản pháp quy nào hướng dẫn việc phân cấp cho xã làm CĐT các dự án của CT?


8
Theo kinh nghiệm từ GĐ 1, để xã có thể làm CĐT được, cần có những điều kiện nào? Tại sao?


9
Những yếu tố nào có thể hỗ trợ, thúc đẩy xã làm CĐT được trong GĐ 2 (chủ quan, khách quan)? Tại sao?


10
Những yếu tố nào gây cản trở, hạn chế xã làm CĐT trong GĐ 2 (chủ quan, khách quan)? Tại sao?


11
Để đưa ra quyết định cho xã làm CĐT, cần có quy trình thế nào? Tại sao?


II
Đề xuất Kế hoạch tổng thể để hỗ trợ cho việc xác định xã làm CĐT và phân cấp quyền làm CĐT tới xã


12
Cán bộ các cấp (tỉnh, huyện, xã) hiểu ý nghĩa của các cụm từ: "CĐT" và “xã làm CĐT” trong CT 135 GĐ 2 như thế nào?


13
Cấp xã có thể làm CĐT những lĩnh vực, loại hình công trình, dự án đầu tư nào trong CT 135 GĐ 2? Tại sao?


14
Chính quyền cấp tỉnh và huyện làm thế nào để thúc đẩy các xã làm CĐT trong CT 135 GĐ 2? Tại sao?


12
Trong tỉnh hoặc huyện hiện nay có thể có bao nhiêu xã làm CĐT ngay trong năm 2006 được? thuộc lĩnh vực, loại hình công trình, dự án đầu tư nào trong CT 135 GĐ 2? Lộ trình qua từng năm thế nào? Liệu có thể 100% các xã trong CT làm CĐT được vào năm 2010 không?


13
Những tiêu chí để lựa chọn xã làm CĐT các loại công trình, dự án khác nhau của CT 135 GĐ 2 là gì? Nguyên nhân lựa chon những tiêu chí đó và cơ sở khoa học của từng tiêu chí cụ thể trong việc đáp ứng những yêu cầu của công việc làm CĐT?


14
Làm thế nào để có thể sử dụng bộ tiêu chí được đề xuất để xác định được các xã có đủ năng lực làm CĐT? Làm thế nào để quá trình xét tiêu chuẩn xã làm CĐT được công bằng và không bị can thiệp và tất cả các xã đều có quyền bình đẳng trong quá trình xét duyệt. Cần có các cơ chế giám sát gì để đảm bảo rằng qúa trình này được thực hiện đúng?


15
Các biện pháp nào để xây dựng năng lực cần thiết nhằm hỗ trợ các xã chưa đủ năng lực theo bộ tiêu chí xã làm CĐT nâng cao năng lực để có thể đáp ứng các tiêu chí làm CĐT? Các biện pháp nào để hỗ trợ các xã được chọn làm CĐT quản lý có hiệu quả nguồn vốn?


16
Các mối quan hệ thể chế để quản lý và điều phối kế hoạch tổng thể (quan hệ của UBND tỉnh, cơ quan thường trực, các ngành, đoàn thể thành viên, cấp huyện, cấp xã) như thế nào? 


17
Vai trò của từng cấp chính quyền (tỉnh và huyện) trong cơ cấu quản lý CT 135 để hỗ trợ quá trình phân cấp xã làm CĐT theo tiêu chí được xây dựng?


18
Mô tả các bước thực hiện kế hoạch tổng thể, trong đó bao gồm thời gian, cách tiến hành ở tỉnh, xây dựng năng lực, xây dựng tài liệu, v.v.


19
Làm thế nào để giám sát và đánh giá được quá trình này, trong đó bao gồm cả việc thu thập thông tin cơ sở và mối liên hệ với chương trình MIS.


III
Đề xuất một qui trình thực hiện cho chính quyền địa phương 


20
Làm thế nào để sử dụng bộ tiêu chí xã làm CĐT để đánh giá được việc các xã có đủ năng lực làm CĐT?


21
Làm thế nào để hỗ trợ các xã (giám sát và hỗ trợ kỹ thuật) tự đánh giá năng lực làm CĐT theo bộ tiêu chí?


22
Với các xã đủ năng lực làm CĐT theo bộ tiêu chí, làm thế nào để hỗ trợ họ quản lý đầu tư có hiệu quả?  


23
Với các xã chưa đủ năng lực làm CĐT theo bộ tiêu chí, làm thế nào để hỗ trợ họ nâng cao năng lực đáp ứng bộ tiêu chí để trở thành CĐT?


HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU

(Chủ tịch/PCT UBND và Chủ tịch/PCT HĐND xã) 

TT
Câu hỏi
Trả lời

I
Thông tin chung


1
Hiện tại, xã đã có những họat động nào để triển khai CT 135 GĐ 2?


2
Hệ thống tổ chức bộ máy của CT 135 GĐ 2 ở xã có gì giống và khác so với GĐ 1? 


3
Trong GĐ 1 của CT 135, xã có được làm CĐT không? Nêu các công trình, dự án do xã làm CĐT?


4
Tại sao xã được làm CĐT trong GĐ 1? Do cấp trên chọn, chỉ định hay do xã đề nghị? Đánh giá kết quả thực hiện công tác CĐT? Bài học kinh nghiệm?


5
Xã đã từng làm CĐT những dự án nào ngoài CT 135? Kể chi tiết về kết quả thực hiện các dự án đó?


6
Theo kinh nghiệm từ GĐ 1 (nếu xã làm CĐT) hoặc kết quả làm CĐT các dự án thuộc chương trình khác trên địa bàn, để xã có thể làm CĐT được, cần có những điều kiện nào? Tại sao?


7
Những yếu tố nào có thể hỗ trợ, thúc đẩy xã làm CĐT được trong GĐ 2 (chủ quan, khách quan)? Tại sao?


8
Những yếu tố nào gây cản trở, hạn chế xã làm CĐT trong GĐ 2 (chủ quan, khách quan)? Tại sao?


9
Để đưa ra quyết định cho xã làm CĐT, cần có quy trình thế nào để đảm bảo tính công bằng, minh bạch? Tại sao?


II
Đề xuất Kế hoạch tổng thể để hỗ trợ cho việc xác định xã làm CĐT và phân cấp quyền làm CĐT tới xã


10
Cán bộ xã hiểu ý nghĩa của các cụm từ: "CĐT" và “xã làm CĐT” trong CT 135 GĐ 2 như thế nào?


11
Cấp xã có thể làm CĐT những lĩnh vực, loại hình công trình, dự án đầu tư nào trong CT 135 GĐ 2? Tại sao?


12
Để có thể làm CĐT trong GĐ 2 CT 135, cấp xã cần được hỗ trợ và thúc đẩy như thế nào của chính quyền cấp tỉnh và huyện? Tại sao?


13
Lộ trình để xã làm CĐT qua từng năm nên thế nào? 


14
Những tiêu chí để lựa chọn xã làm CĐT các loại công trình, dự án khác nhau của CT 135 GĐ 2 là gì? Nguyên nhân lựa chon những tiêu chí đó và cơ sở khoa học của từng tiêu chí cụ thể trong việc đáp ứng những yêu cầu của công việc làm CĐT?


15
Làm thế nào để có thể sử dụng bộ tiêu chí được đề xuất để xác định được các xã có đủ năng lực làm CĐT? Làm thế nào để quá trình xét tiêu chuẩn xã làm CĐT được công bằng và không bị can thiệp, đảm bảo các xã đều có quyền bình đẳng trong quá trình xét duyệt. Cần có các cơ chế giám sát gì để đảm bảo rằng qúa trình này được thực hiện đúng?


16
Các biện pháp nào để xây dựng năng lực cần thiết nhằm hỗ trợ xã chưa đủ năng lực theo bộ tiêu chí xã làm CĐT nâng cao năng lực để có thể đáp ứng các tiêu chí làm CĐT? Các biện pháp nào để hỗ trợ xã làm CĐT quản lý có hiệu quả nguồn vốn?


17
Mô tả các bước thực hiện kế hoạch tổng thể, trong đó bao gồm thời gian, cách tiến hành, v.v.


18
Làm thế nào để giám sát và đánh giá được quá trình này, trong đó bao gồm cả việc thu thập thông tin cơ sở và mối liên hệ với chương trình MIS.


III
Đề xuất một qui trình thực hiện cho chính quyền địa phương 


19
Làm thế nào để sử dụng bộ tiêu chí xã làm CĐT để đánh giá được xã có đủ năng lực làm CĐT?


20
Làm thế nào để hỗ trợ cho xã tự đánh giá năng lực làm CĐT theo bộ tiêu chí?


21
Làm thế nào để hỗ trợ xã quản lý đầu tư có hiệu quả?  


Hướng dẫn hội thảo cấp xã

1. Cán bộ cấp xã hiểu ý nghĩa của cụm từ “chủ đầu tư” và “xã làm chủ đầu tư” như thế nào?

2. Xã có thể làm CĐT các lĩnh vực, loại hình công trình, dự án nào trong CT 135 GĐ 2?

3. Bộ tiêu chí xác định xã làm CĐT trong GĐ 2 CT 135 như thế nào?

4. Lộ trình xã làm CĐT GĐ 2 CT 135 như thế nào cho phù hợp?

5. Xã cần hỗ trợ gì và như thế nào từ cấp huyện và tỉnh để làm được CĐT GĐ 2 CT 135?

6. Cơ chế thúc đẩy xã làm CĐT GĐ 2 CT 135 như thế nào?

Hướng dẫn hội thảo cấp huyện

1. Cán bộ cấp huyện hiểu ý nghĩa của cụm từ “chủ đầu tư” và “xã làm chủ đầu tư” như thế nào?

2. Xác định các lĩnh vực, loại hình công trình, dự án cấp xã có thể làm CĐT trong CT 135 GĐ 2?

3. Bộ tiêu chí xác định xã làm CĐT trong GĐ 2 CT 135 nên như thế nào?

4. Lộ trình xã làm CĐT GĐ 2 CT 135 như thế nào?

5. Cấp huyện cần hỗ trợ gì và như thế nào để xã làm được CĐT GĐ 2 CT 135?

6. Cơ chế thúc đẩy xã làm CĐT GĐ 2 CT 135 như thế nào?

Hướng dẫn hội thảo cấp tỉnh

1. Cán bộ cấp tỉnh hiểu ý nghĩa của cụm từ “chủ đầu tư” và “xã làm chủ đầu tư” như thế nào?

2. Xác định các lĩnh vực, loại hình công trình, dự án cấp xã có thể làm CĐT trong CT 135 GĐ 2?

3. Bộ tiêu chí xác định xã làm CĐT trong GĐ 2 CT 135 nên như thế nào?

4. Lộ trình xã làm CĐT GĐ 2 CT 135 như thế nào?

5. Cấp tỉnh cần hỗ trợ gì và như thế nào để xã làm được CĐT GĐ 2 CT 135?

6. Cơ chế thúc đẩy xã làm CĐT GĐ 2 CT 135 như thế nào?

PHỤ LỤC 3. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN VÀ HỘI THẢO

TT
Họ và tên
Chức vụ/địa chỉ


Tỉnh Gia Lai


1
Nguyễn Khắc Lai
Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh

2
Kpa Đô
Phó trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh

3
Trần Ngọc Đức
Phó TP, Phòng quản lý XD, Sở Xây dựng

45
Võ Văn Minh
TP, P. Kế hoạch, Kho bạc tỉnh

6
Võ Văn Thành
TP, P. Văn hóa xã hội, Sở KHĐT

7
Phan Hữu Phước
Phòng Đầu tư, Sở Tài chính

8
Nguyễn Quốc Minh
Phó Chi cuc trưởng, Chi cục HTX&PTNT, Sở NN&PTNT

9
Doãn Xuân Mùi
Phòng Bảo trợ LĐTB&XH, Sở LĐTB&XH

10
Trần Văn Hải
TP, P. Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh

11
Phạm Văn Long
Chi cục trưởng Chi cục HTX&PTNT, Sở NN&PTNT

12
Lê Quốc Tuấn
TP, P. KH-ĐT, Sở NN&PTNT

13
Võ Trọng Chiến
Chi cục HTX&PTNT, Sở NN&PTNT


51 học viên 
Cán bộ xã thuộc CT 135 (mỗi xã 1 người) tập huấn tại tỉnh


Huyện Chư Păh


1
Trần Thị Kim Tiến
PCT UBND huyện 

2
Nguyễn Hòa
Chánh văn phòng UBND huyện

3
Trương Thế Dũng
Phòng DT-TG huyện

4
Lê Thanh Tùng
Phòng TC-KH huyện

5
Rơ Chăm Giang
TP, P. DT-TG huyện

6
Đặng Anh Tuấn
P. Hạ tầng Kinh tế huyện

7
Nguyễn Thi Lan
Giám đốc Kho bạc huyện

8
Trịnh Văn Tuyến
TP, P. Kinh tế

9
Nguyễn Hai
UBND huyện

10
Đặng Thái Huy
Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện


Xã Hà Tây


1
Đinh Sưk
Bí thư chi bộ xã 

2
Ma Day
Chủ tịch UBND xã

3
Uơ
Chủ tịch Hội nông dân

4
Naih
Chủ tịch Hội cựu chiến binh

5
Khơk
Cán bộ Địa chính - Xây dựng (hợp đồng)

6
Yaih
Cán bộ Văn hóa xã hội

7
Hnaih
Chủ tịch HĐND xã

8
Hà Huy Hà
Cán bộ Tư pháp

9
Trần Anh Hào
Kế toán xã

10
Yen
Chủ tịch Hội phụ nữ

11
Hnieh
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã

12
Đinh Kek
Phó bí thư Chi bộ xã


Xã Đăk Tơ Ver


1
A Djeoh
Chủ tịch UBND xã, phó bí thư Chi bộ

2
Phan Văn Biên
Cán bộ Tư pháp xã

3
Trần Thị Hạnh
Kế toán xã

4
Ru A Yiêng
PCT UBND xã

5
A Bôk
Già làng cụm trung tâm xã

6
Rơ Châm Hang
Cán bộ văn hóa thông tin

7
Phan T. Thanh Toàn
Cán bộ xóa đói giảm nghèo

8
Hich
Chủ tịch Hội phụ nữ

9
A Pyiu
Xã đội trưởng

10
Nguyễn Văn Vĩnh
Cán bộ văn phòng UBND xã

11
A Nông
Chủ tịch HĐND xã

12
Nguyễn Đình Hợi
Đội phó Đội công tác 123

13
A Êng
Bí thư xã đoàn

14
Trần Văn Phong
Cán bộ Địa chính - Xây dựng

15
Trần Công Anh Đức
PCT Mặt trận Tổ quốc 


Tỉnh Điện Biên


1
Nguyễn Thị Xuyến
PTB Ban Dân tộc tỉnh

2
Hoàng Quý
CVP Ban Dân tộc tỉnh

3
Lê Văn Đảm
PTP P. Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh

4
Hoàng Thị Thanh
TP, P. Kế hoạch, Kho bạc tỉnh

5
Nguyễn Văn Chữa
PGĐ Sở NN&PTNT

6
Lê Văn Biên
PGĐ Sở KH&ĐT

7
Nguyễn Thành Phong
PGĐ Sở Xây dựng

8
Phạm Quang Hùng
Sở LĐTB&XH


Huyện Điện Biên Đông


1
Vì Văn Pháng
CT UBND huyện

2
Trần Trọng Sính
Trưởng ban, Ban BQLDA

3
Nguyễn Xuân Tiến
P. Kinh tế

4
Nguyễn Quốc Hiệu
TP, P. Hạ tầng kinh tế

5
Nguyễn Tiến Dũng
GĐ Kho bạc

6
Vũ Văn Triệu
PTP, P. Dân tộc- Tôn giáo

7
Trần Văn Ngọc
Phòng Tài chính - Kế hoạch

8
Vì Văn Diện
TP, P. Dân tộc - Tôn giáo

9
Trịnh Viết Diện
Kế toán P. Dân tộc – Tôn giáo

10
Đỗ Văn Đệ
P. Dân tộc - Tôn giáo

11
Lò Thị Diễm
P. Dân tộc - Tôn giáo

12
Bạch Vũ Đức
P. Dân tộc - Tôn giáo


101 học viên 
Cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể của các xã thuộc CT  135 trong toàn huyện dự tập huấn tại huyện.


Xã Na Son


1
Quàng Văn Thanh
Bí thư đảng ủy xã

2
Lường Văn Nọi
CT UBND xã

3
Quàng Văn Đậu
CT HĐND xã

4
Lò Văn Điện
PCT UBND xã

5
Lò Văn Phương
Cán bộ Địa chính – Xây dựng

6
Lò Văn Ún
CT hội cựu chiến binh

7
Quàng Văn Giót
Cán bộ Giao thông  - Thủy lợi

8
Quàng Văn Hiền
Cán bộ Thương binh - Xã hội

9
Sùng Vua Đồng
Trưởng bản Ho Cớ

10
Quàng Văn Bương
CT Mặt trận Tổ quốc

11
Quàng Thị Bún
CT Hội phụ nữ


Xã Xa Dung


1
Lầu Chứ Sính
Bí thư Đảng ủy

2
Lầu Gà Dế
CT UBND xã

3
Lầu Sếnh Lếnh
CT HĐND xã

4
Mùa Chừ Ma
CT MTTQ xã

5
Sùng A Tà
Trưởng công an xã

6
Chư Sua Lùng
Cán bộ Địa chính xã

7
Lầu Sua Lu
CT Hội chữ thập đỏ xã

8
Lường Văn Xuân
Phó Trưởng công an xã

9
Lầu Giống Nếnh
Cán bộ Văn hoá thông tin

10
Lầu A Chá
Phó Ban Dân số, Gia đình & trẻ em xã

11
Mùa Gà Cơ
Cán bộ tài chính - kế toán xã

PHỤ LỤC 4. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO DỊCH VỤ TƯ VẤN QUỐC GIA TRONG VIỆC ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH  135 GIAI ĐOẠN II (trích)

Trách nhiệm

Các nhà tư vấn sẽ cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho UBDT để xây dựng các hướng dẫn hỗ trợ cho xã làm chủ đầu tư trong chương trình 135 giai đoạn II.

Các nhà tư vấn sẽ báo cáo trực tiếp lên phó giám đốc dự án VIE/02/001 – hợp phần  SEDEMA/135PII và UNDP để đánh giá quá trình thực hiện và chất lượng của các sản phẩn kỹ thuật. Trong suốt quá trình thực hiện tư vấn, các nhà tư vấn sẽ chịu sự giám sát kỹ thuật của Cố vấn quản lý chương trình và Quản đốc dự án quốc gia VIE/02/001.

Các nhà tư vấn sẽ hợp tác thường xuyên với các cán bộ của UBDT và các cơ quan khác của chương trình 135 (như Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ KH&ĐT).

Các mục tiêu chính

4) Tiến hành một đánh giá để xác định các vấn đề sau:

- Mô tả một môi trường thuận lợi để xã làm chủ đầu tư; những yếu tố gì và những điều kiện gì trong môi trường đó có thể hỗ trợ hoặc hạn chế các xã trở thành chủ đầu tư.

- Quá trình đưa ra một quyết định cho xã làm chủ đầu tư

- Mô tả và cách hiểu ý nghĩa của từ “xã làm chủ đầu tư” theo quan điểm của các cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã)

- Bình luận từ phía chính quyền địa phương về việc làm thế nào để thúc đẩy việc các xã làm chủ đầu tư - từ chính bản thân các xã và ở cấp cao hơn.

5) Xây dựng một kế hoạch tổng thể để hỗ trợ cho việc xác định xã làm chủ đầu tư và việc phân cấp quyền làm chủ đầu tư tới các xã. Kế hoạch tổng thể sẽ được tóm tắt trong một văn bản bao gồm:

- Khái niệm và xác định tiêu chí xã làm chủ đầu tư trong chương trình 135 giai đoạn II.

- Mô tả các đặc điểm, các thuộc tính và năng lực cần thiết đối với một xã có thể làm “chủ đầu tư” và môi trường thuận lợi cho việc làm chủ đầu tư đó là các yếu tố tích cực trong môi trường đó để hỗ trợ các xã làm chủ đầu tư.

- Mô tả quá trình làm thế nào để có thể xác định được các xã làm chủ đầu tư. Làm thế nào để quá trình xét tiêu chuẩn xã làm chủ đầu tư này công bằng và không bị can thiệp, và tất cả các xã đều có quyền bình đẳng trong quá trình xét duyệt. Cần có các cơ chế giám sát gì để đảm bảo rằng qúa trình này được thực hiện đúng?

- Đưa ra các biện pháp xây dựng năng lực cần thiết để hỗ trợ các xã trở thành chủ đầu tư; và hỗ trợ các xã được chọn làm chủ đầu tư quản lý có hiệu quả nguồn vốn.

- Các mối quan hệ thể chế để quản lý và phân phối kế hoạch tổng thể. Vai trò của từng cấp chính quyền trong cơ cấu quản lý chương trình 135 để hỗ trợ quá trình này.

- Mô tả các bước thực hiện kế hoạch tổng thể, trong đó bao gồm thời gian, cách tiến hành ở các tỉnh, xây dựng năng lực, xây dựng tài liệu.

- Làm thế nào để giám sát và đánh giá được quá trình này, trong đó bao gồm cả việc thu thập thông tin cơ sở và mối liên hệ với chương trình MIS.

6) Chuẩn bị một qui trình thực hiện cho chính quyền địa phương với hướng dẫn rõ ràng, các bước tiến hành cụ thể bao gồm:

- Làm thế nào để đánh giá được việc các xã làm chủ đầu tư

- Làm thế nào để tài trợ cho một xã làm chủ đầu tư

- Làm thế nào để hỗ trợ các xã (giám sát và hỗ trợ kỹ thuật)

- Đối với các xã được chọn làm chủ đầu tư: làm thế nào để hỗ trợ họ quản lý đầu tư hiệu quả  

- Đối với xã không được chọn làm chủ đầu tư; làm thế nào để hỗ trợ họ trở thành chủ đầu tư ?

7) Tổ chức một cuộc hội thảo tư vấn với UBDT và các cơ quan có liên quan để trình bày kết quả nghiên cứu, hỗ trợ thảo luận, lấy ý kiến phản hồi và ghi chép kết quả thảo luận. Dựa trên các kết quả hội thảo xem xét lại và đưa ra kế hoạch tổng thể cuối cùng.

8) Viết một báo cáo tư vấn cuối cùng trong đó có tóm tắt các công việc đã hoàn thành theo hợp đồng và các kết quả đạt được, trong đó bao gồm cả các kết quả đã đưa ra ở trên.

Sản phẩm và thời gian

Các nhà tư vấn sẽ nộp cho Văn phòng Dự án VIE/02/001 các kết quả cuối cùng bằng tiếng Anh và tiếng Việt làm 4 bản và các bản copy điện tử.

a) Đưa ra một kế hoạch làm việc chi tiết cho toàn bộ thời gian tư vấn sau một tuần kể từ khi ký hợp đồng tư vấn.

b) Một báo cáo đưa ra chi tiết các kết quả của đánh giá

c) Một kế hoạch tổng thể xã làm chủ đầu tư dự thảo và thủ tục thực hiện đối với chính quyền địa phương (có hướng dẫn) cho giai đoạn II của chương trình 135

d) Trình bày bằng Power Point về việc đánh giá kế hoạch tổng thể dự thảo và các thủ tục thực hiện, hướng dẫn cho cuộc toạ đàm của tư vấn

e) Báo cáo tư vấn cuối cùng tóm tắt công việc và kết quả nghiên cứu bao gồm bản dịch cuối cùng các kết quả nghiên cứu, ghi chú các cuộc mitting và hội thảo, kế hoạch làm việc của tư vấn, danh sách các cá nhân, tổ chức mà tư vấn đã gặp và danh sách các tài liệu tham khảo.

Trưởng nhóm và chuyên gia tư vấn

· Có bằng sau đại học về quản lý công, kinh tế hoặc bằng tương tự.

· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm thực địa

· Kiến thức của chuyên gia trong lĩnh vực quản lý công thể hiện bằng năng lực quản lý hoặc làm tư vấn cho nhiều dự án có qui mô lớn.

· Có kiến thức sâu rộng về cấu trúc và hệ thống chính quyền ở địa phương

· Có khả năng hình thành các chiến lựoc và kế hoạch dựa trên nghiên cứu ở các mức khác nhau về chính quyền và thu thập các thông tin từ các nguồn khác nhau.

· Có kinh nghiệm tư vấn về lãnh đạo và quản lý  đối với việc xây dựng kế hoạch và chiến lược cho việc quản lý công/các vấn đề phi tập trung

· Kiến thức về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và vận hành trong khi thiết kế và thực hành các hoạt động hành chính công

· Có kỹ năng phân tích tốt và kinh nghiệm làm việc với các đối tác của chính phủ, các nhà tài trợ và các bên liên quan khác

· Có khả năng nói và viết tiếng anh tốt và có khả năng làm việc trong môi trường nhóm có nhiều thành viên

· Có kinh nghiệm làm việc với UNDP sẽ được ưu tiên

· Đã quen với các qui định và thủ tục của chính phủ Việt Nam

· Kỹ năng máy tính tốt

Hộp 1: Cán bộ xã thiếu các thông tin như sau


Nghị định 131/CP năm 2006 về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thay thế Nghị định 17/CP năm 2001 quy định chủ dự án ODA phải là đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng công trình sau khi dự án kết thúc. Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA để thực hiện dự án theo nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các bộ, ngành và địa phương có dự án ODA chỉ đóng vai trò là cơ quan chủ quản để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, chứ không làm chủ đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ODA. Chủ dự án quyết định thành lập BQLDA và có thể thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định của pháp luật. 


Luật Xây dựng quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế công trình. Chủ đầu tư xây dựng công trình có các quyền: Ðược  tự  thực hiện thiết kế xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình; đàm phán, ký kết và giám sát việc thực hiện hợp đồng thiết kế; yêu cầu nhà thầu thiết kế thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; yêu cầu sửa đổi, bổ sung thiết kế; đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; các quyền khác theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình: Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp không đủ điều kiện, năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng lực hành nghề phù hợp để tự thực hiện; xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế; thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế theo quy định của Luật Xây dựng; tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế; lưu trữ hồ sơ thiết kế; bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ thiết kế, cung cấp thông tin, tài liệu, nghiệm thu hồ sơ thiết kế không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra.











Hộp 2: Một số khó khăn của địa phương


Khó khăn của tỉnh Điện Biên


Địa hình chia cắt, hiểm trở, trên 50% diện tích có độ cao trên 1000m; 70% có độ dốc trên  25 độ, có nhiều sông suối và là đầu nguồn các con sông Đà, Mã, Mê Công. Mật độ dân cư thấp, có tới 21 dân tộc trong đó dân tộc thiểu số chiếm đa số (80,3%). Giao thông đi lại khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán, dân trí thấp, tỷ lệ đói nghèo cao. Trình độ quản lý, năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ các phòng chức năng của huyện và xã còn hạn chế. Cán bộ kỹ thuật về giao thông, thủy lợi, xây dựng, nông – lâm nghiệp còn thiếu và yếu; đa phần cán bộ tăng cường cho xã không có trình độ chuyên môn, kỹ thuật; ban giám sát xã họat động yếu. Sự chuẩn bị đầu tư chưa được thực hiện nên triển khai kế hoạch chậm, thẩm định phê duyệt đầu tư chậm. (Báo cáo tổng kết CT 135 GĐ I tỉnh Điện Biên)


Khó khăn của xã Đăk Tờ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai


Xã đa dân tộc và đa tôn giáo, có tin lành, thiên chúa; cán bộ cũng từ nhiều nơi đến. Cán bộ có bằng cấp nhưng thiểu kiến thức thực tế. Cán bộ có kinh nghiệm lại thiếu bằng cấp. Xã chúng tôi cán bộ vừa cầm quốc vừa làm cán bộ nên bị hạn chế nhiều. Hiện nay trồng cây gì, nuôi con gì chúng tôi đang lúng túng vì chưa biết hoạch định của nhà nước như thế nào, giải quyết đầu ra như thế nào. Ở Tây Nguyên chúng tôi ít được đào tạo, cần có chính sách hỗ trợ cho học sinh ở các trường dân tộc nội trú đi học lên cao để đào tạo cán bộ nguồn. Hiện nay chưa có chính sách khuyến khách cán bộ vùng sâu, vùng xa đi học đại học từ xa, chúng tôi phải tự bỏ tiền ra để đi học. Xã Đăk tờ ve là xã thuần nông nhưng không có cán bộ khuyến nông xã để hướng dẫn bà con cách trồng cây gì, nuôi con gì để cải thiện đời sống. Nông dân một năm được tham gia vài khóa học, mỗi khóa một vài ngày do cán bộ huyện về dạy, nhưng cán bộ về huyện thì kiến thức cũng theo cán bộ ra đi. Chúng ta mới quan tâm đến đầu tư cho cán bộ đi học chính trị, pháp luật nhưng chưa quan tâm đến việc học nông nghiệp. Vì vậy, nông dân lên xã hỏi “cán bộ ơi chúng tôi nên trồng cây gì, nuôi con gì?”, cán bộ không biết trả lời ra sao. Khâu bảo quản sau thu hoạch là rất quan trọng, sau khi thu hoạch ngô lai mang bán 1.000 đ/kg, sau 3-6 tháng bán được 3.000 đ/kg nhưng người dân không bảo quản được, để thì bị mọt hết. Người dân hiện nay bị đói nên phải phá rừng đi để lấy tiền mua lương thực. Không có ai hướng dẫn, định hướng cho chúng tôi trồng cây gì, nuôi con gì để cải thiện đời sống. Nên hướng dẫn để người dân cải thiện đời sống hơn là chỉ cấp gạo cứu đói. (Ý kiến thảo luận của cán bộ xã trong Hội thảo ở xã Đăk Tờ Ver).











Hộp 3: Hợp đồng cán bộ giao thông – thủy lợi cấp xã


Ở tỉnh Gia Lai, theo quyết định 48/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai, không bố trí cán bộ giao thông - thủy lợi làm công chức cấp xã, vì vậy xã phải bỏ tiền thuê hợp đồng chức danh này (ý kiến của Trần Văn Trước, PCT UBND xã Lơ ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Xã Hà Tây, huyện Chư Păh có cán bộ giao thông - thủy lợi trong diện cán bộ không chuyên trách, hưởng lương 450.000 đ/tháng (bản thanh toán tiền công của UBND xã Hà Tây tháng 11/2006 cho 2 cán bộ hợp đồng địa chính và văn phòng UBND xã mỗi tháng 400.000 đồng/người).





Hộp 4. Tình hình đào tạo cán bộ cấp xã và cộng đồng ở Gia Lai


Huyện Chư Păh có 3 xã thuộc CT 135 giai đoạn I là Hà Tây, Đăk Tờ Ver và Chư Đang Ya, trong đó xã Hà Tây được tỉnh phân cấp làm chủ đầu tư từ năm 2002. Việc đào tạo cán bộ xã, thôn làng UBND tỉnh giao cho Chi cục Định canh Định cư – Kinh tế mới và Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Các cơ quan này đã phối hợp với huyện tổ chức đào tạo năng lực quản lý, điều hành, giám sát việc thực hiện CT 135, v.v. cho 27 cán bộ xã, 38 thôn trưởng, già làng của 3 xã trong 5 ngày và đào tạo 3 khuyến nông viên xã, 19 khuyến nông viên thôn làng trong thời gian 3 tháng. Huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ họat động HĐND cho 63 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2004-2009 của 3 xã trong 5 ngày, cử một số cán bộ xã tham gia học BTVH để phổ cập THCS, cử đi đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước. Nhờ đó năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cán bộ cơ sở được nâng lên và đặc biệt là cấp ủy, chính quyền xã Hà Tây đã thực hiện tốt vai trò làm chủ đầu tư. (Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 18/7/2005 về kết quả thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện Chư Păh từ năm 1999 đến năm 2005).


Trong CT 135 GĐ I, tỉnh Gia Lai được công nhận 78 xã ĐBKK, trong đó 21 xã năm 1999, 57 xã năm 2000, 76 xã năm 2001 và 78 xã năm 2005. Dự án đào tạo đã tập huấn được 4.919 lượt người bao gồm cán bộ chủ chốt xã, cán bộ trong BGS CT 135 của xã, già làng, trưởng thôn, phục vụ cho 78 xã ĐBKK, 113 làng thuộc xã nghèo, kinh phí đầu tư 1.497 triệu đồng. Các lớp tập huấn được mở tại huyện không quá 4 ngày, nhằm nâng cao năng lực, trình độ quản lý về hành chính và kinh tế, biết giám sát và quản lý, phát huy tác dụng của công trình. (Báo cáo của Thường trực CT 135 tỉnh Gia Lai, số 22/BC-BDT ngày 25/4/2006 về kết quả thực hiện chương trình 135 từ năm 1999 đến năm 2005).








Hộp 5: Tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


Những năm gần đây, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai sâu rộng tới nhiều địa phương. Nội dung quy chế tạo điều kiện cho người dân ở cơ sở tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, bàn bạc về những vấn đề liên quan xảy ra trên địa bàn. Qua đây, người dân cũng trực tiếp giám sát đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực. 


Tuy nhiên, tình trạng cán bộ cấp xã vi phạm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xảy ra không ít. Nhiều nơi, cán bộ hách dịch, nhũng nhiễu, không cho người dân tham gia những việc mà đáng lẽ theo quy chế họ phải được "biết, bàn và kiểm tra". Thủ tục thông báo, niêm yết và phổ biến văn bản công khai nhiều khi được tiến hành một cách qua quýt, hình thức. Có xã đối phó với người dân và cơ quan cấp trên bằng hình thức đưa nội dung thông báo lơ mơ qua loa truyền thanh hoặc dán văn bản ở những vị trí mà người dân khó tiếp cận. Ðã thế, nhiều trường hợp chỉ thông báo, kể lể về thành tích, những việc chung chung vô thưởng, vô phạt, còn những vấn đề "nhạy cảm" liên quan thu chi nguồn tài chính, ngân sách, sử dụng công quỹ thì cán bộ xã tìm cách bưng bít. Tình trạng này dẫn đến những biểu hiện mờ ám, khuất tất trong lĩnh vực thu chi tài chính ở cơ sở có lúc, có nơi diễn ra nghiêm trọng. Hiện tượng lãng phí, thất thoát, tham ô công quỹ xảy ra ở nhiều xã. Trong lĩnh vực xây dựng công trình phúc lợi, nguồn ngân sách, vốn đầu tư bị thất thoát nhiều. 








Hộp 6: Số xã ra khỏi CT 135 sau khi kết thúc GĐ I ở Gia Lai


Trong CT 135 GĐ I, tỉnh Gia Lai đã giao cho 11 xã làm chủ đầu tư, năm 2001 có 5 xã và năm 2002 có 6 xã. Trong thực tế có một số xã làm tốt như: xã Kông Lơng Khơng huyện Kbang; xã Ia Máh huyện Krông Pa, v.v. Kết thúc GĐ I, có 7 xã trong 11 xã làm chủ đầu tư đã ra khỏi CT, hiện nay vào GĐ II chỉ còn lại 4 xã vẫn đang làm chủ đầu tư (Hà Tây, Ptó, Trang, v.v.).





Hộp 7: Chuẩn hóa cán bộ, công chức xã đến năm 2010


Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm, phấn đấu đến năm 2010 đạt :


- Về văn hoá: 100% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử có trình độ tốt nghiệp THCS trở lên, trong đó 60% tốt nghiệp THPT;


- Về chuyên môn nghiệp vụ: 100% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử và công chức chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh quy định, trong đó 50% có trình độ trung cấp trở lên;


- Về lý luận chính trị: 100% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử và công chức chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ sơ cấp trở lên, trong đó 40% có trình độ trung cấp;


- Về quản lý hành chính nhà nước: 100% cán bộ chủ chốt được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước


- Về tin học văn phòng: 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức về tin học văn phòng. (Trích Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006).





Hộp 8: Hỗ trợ của tỉnh Điện Biên cho các xã thuộc CT 135 GĐ I


Tỉnh Điện Biên đã có một hệ thống các quyết định ban hành về quản lý đầu tư xây dựng và chính sách phát triển KTXH, đã xây dựng được một hành lang pháp lý vừa đảm bảo thông thoáng vừa dễ thực hiện; thể hiện rõ chủ trương phân cấp mạnh cho cấp huyện (do năng lực, trình độ quản lý của cán bộ xã còn hạn chế, nên tỉnh chỉ giao cho huyện chứ không giao cho xã làm chủ đầu tư). Đến 2001 tỉnh đã hoàn thành quy hoạch tổng thể về xây dựng CSHT ở 59 xã ĐBKK thuộc CT 135. Tỉnh Lai Châu (cũ) có QĐ 36/QĐ-UB ngày 14/7/1999 điều động 59 cán bộ, công chức cấp huyện cho 59 xã thuộc CT 135 trong thời hạn 3 năm.








�	 Dự án VIE/02/001: Hỗ trợ việc cải thiện và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xoá đói giảm nghèo.


�	 Ủy ban Dân tộc. Chương trình  phát triển kinh tế – xã hội các xã Đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền  núi giai  đoạn 2006 – 2010 (chương trình 135 giai đoạn II). Hà Nội, tháng 9/2005.


�	 Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 135 giai đoạn 1999-2005 của Ban chỉ đạo chương trình 135 TW (tháng 12/2005)


�	 Đặc biệt là kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp ngày 25/4/2004 đã làm xáo trộn cán bộ trong phạm vi dự án rất nhiều.


�	 Dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc. Báo cáo chi tiết Nghiên cứu “trao đổi kinh nghiệm tốt trong việc thực hiện dự án giữa các bên có liên quan trong phạm vị dự án”. Hà Nội, tháng  4/2006.


�	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đánh giá dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) và dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc (NMPRP). Báo cáo cuối cùng. Hà Nội, tháng 9/2005.


�	 UBDT – Dự án VIE/02/001. Đánh giá năng lực thực hiện chương trình  135 giai đoạn  2 và kế hoạch đào tạo  2006-2010. Hà Nội, tháng  8/2006.





�	 Dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc. Nghiên cứu “Trao đổi kinh nghiệm tốt trong việc thực hiện dự án giữa các bên có liên quan trong phạm vi dự án”. Hà Nội, tháng  4/2006.


�	 Bùi Thị Minh Tâm. Đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 135 và khuyến nghị định hướng chính sách cho chương trình giai đoạn 2006-2010. Hà Nội, tháng  7/2005.


�	 UBND huyện Chư Păh. Báo cáo của UBND huyện Chư Păh, số 34/BC-UBND ngày 18/7/2005 về kết quả thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện Chư Păh từ năm 1999 đến năm 2005.


�	 Bùi Thị Minh Tâm. Đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 135 và khuyến nghị định hướng chính sách cho chương trình giai đoạn 2006-2010. Hà Nội, tháng  7/2005.


�	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đánh giá dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) và dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc (NMPRP). Báo cáo cuối cùng. Hà Nội, tháng 9/2005, phần C, chương 7, tr. 59.


�	 UBDT – Dự án VIE/02/001. Báo cáo đánh giá năng lực thực hiện CT 135 GĐ II và kế hoạch đào tạo 2006-2010. Hà Nội, tháng 8/2006.


�	 Dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc. Nghiên cứu “Trao đổi kinh nghiệm tốt trong việc thực hiện dự án giữa các bên có liên quan trong phạm vi dự án”. Hà Nội, tháng  4/2006.










